 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
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II. Phần nội dung
1. Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng
1-1. Các điều kiện tự nhiên 

1-2. Hiện trạng

1-3. Đánh giá quy hoạch chung đô thị Tam Kỳ hiện hữu 
1-4. Đánh giá việc thực hiện QHC xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai
1-5. Rà soát, cập nhật các dự án và các quy hoạch có liên quan
1-6. Đánh giá tổng hợp

1-1 Các điều kiện tự nhiên.
1-1-1 Vị trí và đặc điểm lịch sử của Thành phố Tam Kỳ.
    Thành phố Tam Kỳ là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam, là một tỉnh ven biển thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm miền Trung. Phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế; phía Đông giáp biển Đông; phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; phía Tây giáp tỉnh Kon Tum và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. 
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Hình 1-1-1: Vị trí của Thành phố Tam Kỳ trong Tỉnh Quảng Nam
Thành phố Tam Kỳ, về Phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 70 km, về phía Nam, cách sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà khoảng 30 km và cách khu công nghiệp và nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 40 km, gắn với QL1A, QL40 (đường Nam Quảng Nam) và kết nối với hệ thống giao thông quốc gia gồm đường sắt, đường bộ, hàng không, đặc biệt Quốc lộ 14D, 14B, 14E nối các huyện miền biển, trung du, đồng bằng và duyên hải, gắn kết với các tỉnh Tây Nguyên, Lào và khu vực.
    Năm 1471, Thành phố Tam Kỳ là huyện Hà Đông, phủ Thăng Hoa của đạo Thừa Tuyên tỉnh Quảng Nam, được hình thành dưới thời vua Lê Thánh Tông.

    Đến năm 1906,huyện Hà Đông được nâng lên thành phủ Hà Đông và sau đó đổi thành phủ Tam Kỳ. Từ một phủ lỵ năm 1906 đến năm 1997 trở thành Thị xã tỉnh lỵ và nay là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam.
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   Tóm lại, thành phố Tam Kỳ có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Với tiềm năng địa thế đặc thù, gần các vùng kinh tế trọng điểm và sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà, cảng Tam Hiệp, thành phố Tam Kỳ đã hội tụ được các điều kiện thuận lợi để phát triển thành một đô thị loại 2 với vai trò là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam và tương lai sẽ là trọng điểm phát triển của cả khu vực.
(Nguồn:“Báo cáo kết quả điều tra tình hình cơ bản và đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 Thành Phố Tam Kỳ” )
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Hình 1-1-3: Bản đồ Thành phố Tam Kỳ
1-1-2 Các điều kiện tự nhiên.
(1) Đặc điểm địa hình

    Thành phố Tam Kỳ nằm trên vùng đồng bằng có độ dốc nhỏ, nằm cách khu vực bờ biển khoảng 5km.

    Địa hình nhìn chung nghiêng theo hướng Tây Nam và Đông Bắc, trong đó, khu vực đô thị Thành phố có địa hình tương đối bằng phẳng ở Phía Bắc, phía Đông, phía Nam và có nhiều đồi núi ở phía Tây. Độ dốc trung bình của khu vực nội thị từ 2% - 4%. Cao độ trung bình của các khu vực ven sông và khu trung tâm thay đổi từ +2,0m ~ +4,0m. Địa hình khu vực phía Tây của Thành phố có cao độ >+6,0m và có các ngọn đồi nằm tách biệt có độ cao lên tới 40m.
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    Thành phố Tam Kỳ có dạng địa hình vùng đồng bằng duyên hải Nam Trung bộ, là vùng chuyển tiếp từ dạng đồi núi cao phía Tây, thấp dần xuống vùng đồng bằng, thềm bồi của các con sông trước khi đổ ra biển Đông. Địa hình có dạng đồi thấp, và đồng bằng được hình thành do bồi tích sông, biển và quá trình rửa trôi. Hướng dốc chung của địa hình từ Tây sang Đông, địa hình toàn khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông, suối thuộc lưu vực của sông Trường Giang. 
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(2) Khí hậu

    Thành phố Tam Kỳ nằm trong phân vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều và mưa theo mùa. Trong năm có hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô.

a. Nhiệt độ không khí:

- Nhiệt độ trung bình năm: 25,60C.

- Nhiệt độ trung bình cao nhất: 28-29,70C. (Tháng 5 - 8).
- Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 21-220C.

- Biên độ nhiệt độ trung bình tháng: 70C.

b. Độ ẩm:

- Độ ẩm trung bình trong năm: 86%.
- Mùa đông (tháng 9 đến tháng 10): độ ẩm trung bình tháng 82%.

- Mùa hè (tháng 4 đến tháng 9): độ ẩm trung bình 75-81%.

c. Lượng mưa :

Mùa mưa chủ yếu tập trung nhiều vào các tháng 9 đến tháng 12, lượng mưa chiếm 70-75% cả năm. Lượng mưa tháng trong thời kỳ này đạt 400mm, tháng 10 lớn nhất: 434mm.

Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8, lượng mưa chỉ chiếm 25-30% cả năm. Lượng mưa tháng trong thời kỳ này chỉ đạt 25mm, tháng 3 có lượng mưa nhỏ nhất trong năm: 12mm.

- Lượng mưa trung bình năm: 2.010 mm.

- Lượng mưa trung bình năm lớn nhất: 3.307 mm.

- Lượng mưa trung bình năm nhỏ nhất: 1.111 mm.

(Theo số liệu” Mục I. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường-Báo cáo kết qủa điều tra tình hình cơ bản và đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 Thành Phố Tam Kỳ” )

d. Chế độ gió:
 Trong năm thường có các hướng gió chính như sau:

- Hướng Đông bắc đến Bắc: từ tháng 9 đến tháng 3 với tốc độ trung bình 4-5m/s.

- Hướng Đông đến Đông Nam sau đó chuyển sang Tây đến Tây Nam trong những tháng từ 4-8, tốc độ gió trung bình 4-6m/s.

- Vận tốc gió trung bình năm 2,9m/s, trung bình lớn nhất từ 18-20m/s, vận tốc gió cực đại khi có bão lên tới 40m/s.

e. Thời tiết đặc biệt:

- Bão : Xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 12. Trung bình hàng năm có 1 cơn bão đổ bộ trực tiếp và 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực.

- Gió Tây khô nóng: Gió Tây Nam khô nóng xuất hiện vào khoảng tháng 5 đến tháng 8, mỗi tháng có từ 10-15 ngày khô nóng.
(Theo số liệu “Báo cáo kết qủa điều tra tình hình cơ bản và đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 Thành Phố Tam Kỳ”. )

(3) Thủy văn và hải văn

a. Thủy văn

Khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thủy văn sông Tam Kỳ và sông Bàn Thạch. Các con sông này chịu tác động của chế độ thuỷ triều biển, nước biển thường xâm nhập vào thời kỳ mùa khô.

- Sông Tam Kỳ
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Là hợp lưu của 10 con sông suối nhỏ, bắt nguồn từ các dãy núi phía Tây, chảy theo hướng Tây - Đông xuống dòng chính tại Xuân Bình - Phú Thọ, xã Tam Trà, huyện Núi Thành, rồi theo hướng Tây Bắc - Đông Nam chảy ra cửa An Hòa (Núi Thành). Diện tích lưu vực khoảng 800km2. Do nằm trong vùng nhiều mưa, rừng đầu nguồn ít bị tàn phá nên dòng chảy tương đối điều hòa theo mùa. Lưu lượng lớn nhất của sông Tam kỳ là 20,7m3/s.
         Hình 1-1-5: Phân bố thủy hệ TP. Tam Kỳ- Tỉnh Quảng Nam
- Sông Bàn Thạch

+ Là sông lớn nhất chảy qua thành phố Tam Kỳ, chảy từ phía Tây sang phía Đông của thành phố. Sông Bàn Thạch hợp lưu với sông Tam Kỳ tại khu vực phía Đông Thành phố, tạo thành sông Trường Giang dài 12km trước khi đổ ra biển. Lưu lượng lớn nhất của sông Bàn Thạch là 96,6m3/s.

+ Dòng chảy sông Bàn Thạch:

               Bảng 1-1-1: Bảng thống kê mực nước lũ sông Bàn Thạch 
                       ( ứng với các tần suất (5, 10,20,50)%)
	Tần suất
	5%
	10%
	20%
	50%

	Mưc nước
	3,71
	3,14
	2,56
	1,67


(Nguồn: Tài liệu tính toán thủy văn của cầu Kỳ Phú 1 và 2)
    Vùng hạ du chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều, hiện tượng bồi lắng ở cửa sông, xói lở bờ, nhiễm mặn và phân dòng khá mạnh. Sông suối có đặc điểm chung là chiều dài sông ngắn, độ dốc lòng sông lớn (> 2%). 

    Những năm lũ lớn như lũ lịch sử 1964, 1999 Tam Kỳ bị ngập lũ từ 0,5(2,5m; Thời gian ngập từ 2(3 ngày, những khu vực có cao độ nền 1(2m thường bị ngập nhiều nhất, ảnh hưởng lớn đến đời sống và các hoạt động kinh tế cũng như môi trường sinh thái của vùng. 

    Ngoài hai hệ thống sông trên, Tam Kỳ còn có sông Trường Giang là sông nước mặn và nước lợ chạy sát biển nối cửa An Hòa với cửa Đại - Hội An, khi lũ lớn chỉ ảnh hưởng tràn bờ vùng sát ven sông có cao độ nền <2,5m.

    Sông Trường Giang không có thượng lưu và hạ lưu, chạy ngang, song song với bờ biển Quảng Nam. Sông dài trên bảy chục cây số, nối hạ lưu hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn ở phía Bắc với hạ lưu hệ thống sông Tam Kỳ - An Tân ở phía Nam. Nguồn nước của Trường Giang được thu nhận từ hai hệ thống sông này. Nguồn nước nữa, đó là thủy triều lên xuống đổ vào và rút ra ở các cửa sông. Ở hai đầu Bắc và Nam, sông đều thông với biển. Phía Bắc, Trường Giang gặp Thu Bồn rồi cùng ra biển qua Cửa Đại. Phía Nam, Trường Giang hòa với sông Tam Kỳ, An Tân rồi đổ ra biển thông qua Cửa Lở và cửa An Hòa.
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Hình 1-1-6: Cầu bắc qua sông Trường Giang thuộc xã Bình Giang - Thăng Bình.
    Vào mùa nắng, dòng chảy của sông Trường Giang phụ thuộc vào thủy triều lên xuống. Khi thủy triều lên, nước đổ vào các cửa và chảy theo hai chiều đối nghịch. Nửa sông Phía Bắc nước chảy theo hướng Nam; Nửa sông phía Nam chảy theo hướng Bắc. Khi thủy triều xuống thì quãng sông phía Nam chảy theo hướng Nam ra Cửa Lở và An Hòa; quãng sông Phía Bắc chảy theo hướng Bắc ra Cửa Đại. Riêng quãng Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình nằm chính giữa chiều dài dòng sông thì nước dùng dằng cả hai hướng. Vào mùa nước lũ, nhất là lúc lụt lớn thì dòng chảy chủ yếu phụ thuộc vào mức nước dâng của hai hệ thống Vu Gia – Thu Bồn, Tam Kỳ - An Tân. Đoạn sông có dòng chảy dùng dằng lại dao động về phía Nam hay Phía Bắc là tùy thuộc sức tranh giành của dòng chảy giữa hai hệ thống sông ấy. Do dòng chảy rất lạ, ta có thế ví Trường Giang có đỉnh như núi. Đỉnh là khúc sông dùng dằng, sườn là hai dòng chảy theo hai hướng đối nghịch.
    Hồ chứa nước Phú Ninh nằm cách Tam Kỳ khoảng 7km điều hòa dòng chảy sông Tam Kỳ. Hồ này là nguồn cung cấp nước cho khu vực đô thị Tam Kỳ và cho các hoạt động thuỷ lợi. Dung tích hồ W=362x106m3.
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Hình 1-1-7 Bến sông Trường Giang xã Tam Hải, Núi Thành
- Hải văn 
Dòng chảy sông Tam Kỳ và Bàn Thạch phụ thuộc vào chế độ thủy triều vùng. 

Thuỷ triều tại khu vực lập quy hoạch có chế độ bán nhật triều không đều. Nhật triều xảy ra từ 10(15 ngày trong tháng, còn lại là bán nhật triều.

+ Mức nước triều trung bình là 1,2m.

+ Cường độ triều lớn là 1,0(1,5m, triều kém là 0,4(0,8m.

+ Tốc độ dòng chảy trung bình 0,2(0,3m/s, tốc độ cực đại 2,5m/s.

+ Nước dâng khi gió bão lên tới 1,5(3m với vùng ngoài biển. Vùng trong cảng Kỳ Hà nước dâng khi gió bão là 1,0(1,5m ứng với tần suất 5% (vùng Cảng là vùng ngoài ranh giới của thành phố Tam Kỳ).

(4) Địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chấn

a. Địa chất thủy văn

Qua thực tế xây dựng nhận thấy nước ngầm mạch nông của khu vực Thành phố xuất hiện ở độ sâu 2(10m. Khi xây dựng cần khảo sát kỹ để có giải pháp hợp lý về móng công trình. 

- Địa chất công trình

Khu vực có cấu trúc kiến tạo Caledmi, đã trải qua thời kỳ phát triển địa chất từ Paleczoi - Kainozoi.

- Cường độ chịu tải của vùng đất đồi núi phía Tây trung bình đạt khoảng R=1,52,5kg/cm2.

- Vùng ven các sông Bàn Thạch và Tam Kỳ địa chất yếu hơn, khi xây dựng công trình tại vùng này cần khoan khảo sát kỹ.

b. Địa chấn

Theo tài liệu của Viện Vật lý Địa cầu, khu vực nghiên cứu nằm trong vùng dự báo có thể xảy ra động đất cấp 6.

(5) Đánh giá điều kiện tự nhiên.
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có điều kiện địa hình tương đối thuận lợi cho xây dựng, Khu vực nội thị cũ mật độ xây dựng khá dày đặc, tuy nhiên Thành phố có quỹ đất phía Tây là vùng đất mới, địa hình thuận lợi cho việc phát phát triển đô thị và xây dựng, do ít phải đầu tư cho công tác di dời giải tỏa, có khả năng hình thành được các khu đô thị phát triển tập trung.

Điạ hình phía Tây có độ dốc thoải, là điều kiện thoát nước mặt tốt theo chế độ tự chảy, nhưng cũng do đặc điểm địa hình lưu vực nguồn khá dốc, lượng mưa của vùng lớn, mưa tập trung với cường độ cao, đồng thời hệ thống thoát nước của Thành phố chưa hoàn chỉnh tạo nên hiện tượng úng, ngập trong khu vực phía Đông Thành phố. 

Mặt khác cần lưu ý điều kiện địa chất thủy văn do mực nước ngầm mạch nông cao, dễ bị nhiễm mặn ảnh hưởng tới nền móng công trình Khu vực lập quy hoạch còn là vùng chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, điều kiện thời tiết khô hạn, nắng nóng trong các tháng 5 đến tháng 8.
1-2 Hiện trạng.
1-2-1 Hiện trạng dân số và lao động.
(1) Dân số

 Hiện trạng năm 2013 khoảng 111.807 người, trong đó: Dân số nội thị khoảng 84.883 người, dân số ngoại thị khoảng 26.924 người.
Theo niên giám thống kê của thành phố Tam Kỳ năm 2011, dân số của thành phố là 109.322 người, bố trí tại 9 phường và 4 xã.

Dân số thành thị là 82.587 người chiếm 75,5% tổng dân số thành phố.
Dân số nông thôn là 26.735 người chiếm 24,5% tổng dân số thành phố.
Bảng 1-2-1: Hiện trạng dân số toàn thành phố
	Hạng mục
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	Dân số toàn thành phố
	109.322
	107.249
	107.758
	108.323
	109.322


(Nguồn số liệu: Niên giám thống kê TP. Tam Kỳ 2011và tài liệu Chi cục thống kê cấp ngày 10/11/2012)
Nhận xét: Biến động dân số của thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2007-2011 không lớn lắm. Tỷ lệ tăng dân số tăng tự nhiên của toàn Thành phố năm 2011 là: 0,77%.
- Phân bố dân cư theo đơn vị hành chính không đều. Dân cư chủ yếu tập trung hai bên đường phố chính, đặc biệt là đường Phan Châu Trinh và một số khu dân cư được xây dựng từ khi tái lập Tỉnh (năm 1997) đến nay còn các khu vực khác dân cư rất thưa thớt:
Bảng 1-2-2: Hiện trạng phân bố dân cư theo đơn vị hành chính
	TT
	Tên phường, xã
	Dân số TB năm 2011 (người)
	Tổng diện tích
	Đất nông nghiệp
	Đất phi nông nghiệp
	Diện tích đất chưa sử dụng

	I
	Nội thị
	82.587
	41,16
	18,65
	16,91
	5,61

	1
	PhườngTrường Xuân
	6.958
	4,73
	2,92
	1,71
	0,10

	2
	Phường An Mỹ
	14.343
	1,89
	0,50
	1,35
	0,04

	3
	Phường An Phú
	7.459
	14,62
	6,17
	3,87
	4,58

	4
	Phường An Sơn
	11.822
	2,48
	0,34
	2,14
	0,00

	5
	Phường An Xuân
	11.403
	1,09
	0,21
	0,87
	0,00

	6
	Phường Hoà Hương
	8.703
	3,97
	2,29
	1,63
	0,05

	7
	Phường Hoà Thuận
	8.456
	6,55
	3,72
	2,10
	0,73

	8
	Phường Phước Hoà
	5.009
	0,64
	0,06
	0,56
	0,02

	9
	Phường Tân Thạnh
	8.434
	5,20
	2,43
	2,68
	0,08

	II
	Ngoại thị
	26.735
	51,66
	30,21
	15,40
	6,04


	1
	Xã Tam Ngọc
	6.448
	8,10
	4,06
	3,45
	0,59

	2
	Xã Tam Phú
	8.124
	16,63
	10,32
	3,47
	2,84

	3
	Xã Tam Thăng
	6.861
	20,56
	13,67
	5,84
	1,05

	4
	Xã Tam Thanh
	5.302
	6,37
	2,16
	2,64
	1,56

	
	Tổng cộng
	109.322
	92,82
	48,86
	32,31
	11,65


(Nguồn số liệu: Theo Niên giám thống kê TP. Tam Kỳ năm 2011)
        Bảng 1-2-3: Hiện trạng lao động nội thị
	Hạng mục
	Hiện trạng 2006
	Hiện trạng 2011

	Dân số toàn thành phố(1000 người)
	105,876


	109,322

	Tổng dân số nội thành(1000 người)
	78,257
	82,587

	Dân số trong tuổi LĐ (1000 người)
	67,935
	71,867

	·  Tỷ lệ % so dân số
	64,160
	87

	· Thành thị (1000 người)
	50,637
	55,741

	· Nông thôn (1000 người)
	17,298
	16,126


(Nguồn số liệu: Theo Niên giám thống kê TP. Tam Kỳ năm 2011)
    Lực lượng lao động là một yếu tố thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, bởi vì vấn đề sử dụng lao động tại chỗ cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên nếu nền kinh tế chưa mở rộng, với số lượng lao động trên có thể dẫn đến tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp của một bộ phận lao động. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn lao động cũng là vấn đề đặt ra với sự phát triển của Thành phố. Chất lượng người lao động kỹ thuật của Thành phố vẫn còn thấp, không đồng đều, cần được đào tạo và đào tạo lại.

    Cho đến nay, do có sự thay đổi trong cải tạo xã hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế - xã hội nên sự phân bố lao động trong các khu vực kinh tế đã có nhiều chuyển biến phù hợp với tình hình mới trong cơ chế thị trường. Dân số trung bình của thành phố Tam Kỳ tăng khá nhanh. Năm 2005 tổng số dân của Thành phố là 98.623 người, đến năm 2010 dân số của Thành phố là 108.323 người, bình quân tăng 1,9%/năm giai đoạn 2006 – 2010. Dân số thành thị tăng nhanh theo quá trình đô thị hoá và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dân số Thành phố, năm 2005 chiếm 71,95% và đến năm 2010 chiếm gần 75,6% dân số. Mật độ dân số của thành phố năm 2010 là 1.167 người/km2, trong đó phường An Xuân có mật độ dân cư cao nhất là 10.394 người/km2, phường Phước Hoà 8.008 người/km2 và phường An Mỹ 7.497 người/km2; mật độ dân số thấp nhất được phân bố ở xã Tam Thăng là 332 người/km2 và xã Tam Phú 484 người/km2.

Bảng 1-2-4: Một số chỉ tiêu về dân cư thành phố Tam Kỳ đến năm 2010

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2005
	2010
	BQ 2006-2010 (%)

	1. Dân số trung bình
	Người
	98.623
	108.323
	1,9

	2. Mật độ dân số
	Ng/km2
	1.065
	1.167
	

	3. Dân số thành thị
	Người
	70.961
	81.871
	2,9

	Tỷ lệ so dân số TB
	%
	71,95
	75,58
	

	4. Dân số nông thôn
	Người
	27.662
	26.452
	-0,9

	Tỷ lệ so dân số TB
	%
	28,05
	24,42
	


(Nguồn: Niên giám thống kê TP.Tam Kỳ năm 2005 và năm 2010.)
(2) Lao động

  Năm 2010, dân số trong độ tuổi lao động là 71.285 người, chiếm 65,8% dân số. Lao động có khả năng làm việc là 61.305 người, lao động đang làm việc trong nền kinh tế là 52.642 người, trong đó: lao động trong ngành nông – lâm - thuỷ sản chiếm 8,9%, ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 35,5% và khối ngành dịch vụ chiếm 55,6%. Dân số trong độ tuổi lao động (có khả năng làm việc) chưa có việc làm chiếm 14,1% số lao động có khả năng làm việc. Tỷ lệ lao động được qua đào tạo khoảng 45%.

Bảng 1-2-5: Lao động và cơ cấu lao động thành phố Tam Kỳ
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2005
	2010

	1. Dân số trung bình
	Người
	98.623
	108.323

	2. Dân số trong độ tuổi lao động
	Người
	58.786
	71.285

	Tỉ lệ so với dân số trung bình
	%
	59,6
	65,8

	3. Lao động có khả năng làm việc
	Người
	51.849
	61.305

	Tỉ lệ so với dân số trung bình
	%
	52,6
	56,6

	4. Lao động trong nền kinh tế
	Người
	44.712
	52.642

	Tỉ lệ số lao động có khả năng làm việc
	%
	86,2
	85,9

	- LĐ ở khu vực NLTS
	Ng​ười
	7.065
	4.685

	- LĐ ở khu vực CN và XD
	Ngư​ời
	13.592
	18.688

	- LĐ ở khu vực DV 
	Ng​ười
	24.055
	29.269

	5.Cơ cấu lao động
	%
	100
	100

	- NLTS
	%
	15,8
	8,9

	- CN-XD
	%
	30,4
	35,5

	- DV
	%
	53,8
	55,6

	6. Lao động chư​a có việc làm
	Ngư​ời
	7.137
	8.663

	Tỉ lệ so lao động có khả năng làm việc
	%
	13,8
	14,1


(Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Tam Kỳ.)
    Tóm lại, nguồn lao động chỗ của thành phố cơ bản được giải quyết. Lao động trong khu vực nông, lâm, thuỷ sản đang có xu hướng chuyển dần sang khu vực công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, tình trạng thiếu cán bộ khoa học kỹ thuật, các nhà quản trị kinh doanh giỏi ở trong hầu hết các ngành kinh tế quốc dân và các cơ sở sản xuất quan trọng đang là vấn đề đặt ra với sự phát triển của thành phố.

1.2.2. Kinh tế - xã hội.
(1) Kinh tế

          Bảng 1-2-6: Hiện trạng kinh tế
	Hạng mục
	Hiện trạng 2010
	Hiện trạng 2011

	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%)
	14,87
	13,85

	GDP bình quân đầu người (USD/ng/năm)
	1.317
	1.492

	Cơ cấu TSP trên địa bàn (%)
	100
	100

	· Công nghiệp – Xây dựng
	37,89
	37,97

	· Thương mại – Dịch vụ
	58,35
	58,45

	· Nông - Lâm - Thủy sản
	3,76
	3,58

	Giá trị SX nông – lâm - thủy sản (triệu đồng)
	106.317
	110.448

	Tổng sản lượng lương thực (tấn)
	11.952
	11.185

	Giá trị sản xuất công nghiệp (triệu đồng)
	933.090
	1.193.569

	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (triệu đồng)
	2.689.583
	3.718.847

	Kim ngạch xuất khẩu (1000USD)
	39.310
	52.079

	Kim ngạch nhập khẩu (1000USD)
	50.038
	56.357


(Nguồn số liệu: Theo Niên giám thống kê TP. Tam Kỳ năm 2011)
    Các ngành kinh tế ở Tam Kỳ hiện nay đang phát triển theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp giảm dần, tỷ lệ nông nghiệp giảm. Những năm qua, cơ cấu kinh tế TP.Tam Kỳ chuyển dịch khá nhanh và tăng mạnh theo hướng thương mại - dịch vụ và công nghiệp . Tốc độ tăng trưởng hàng năm của hai ngành này luôn đạt từ 25 - 28%. 

    Cụm công nghiệp Trường Xuân đã được đầu tư hoàn chỉnh một phần, cảng cá Tam Phú đã được đầu tư đi vào hoạt động ổn định và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Các lĩnh vực may mặc, chế biến đồ gỗ, cơ khí, điện máy tiếp tục phát triển. Các làng nghề và sản phẩm truyền thống như: Trà, tàu thuyền, bún, chiếu cói.. tiếp tục phát triển ổn định. Có những thương hiệu đã được khẳng định như: Trà Mai Hạc, bún Phương Hòa, chiếu cói Thạch Tân.vv...Ở Tam Kỳ đã hình thành một số sản phẩm mới như tranh tre, có sức thu hút khách hàng. Bước đầu đã hình thành một số vùng chuyên canh rau sạch, hoa, cây cảnh ở một số xã vùng ven của thành phố. Nghề nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy, hải sản ở các xã ven biển phát triển khá mạnh.
(2) Xã hội
                            Bảng 1-2-7: Hiện trạng xã hội
	Hạng mục
	Hiện trạng 2010
	Hiện trạng 2011

	Học sinh phổ thông (học sinh)
	23.461
	22.838

	Cán bộ y tế (bệnh viện ĐK Tam Kỳ và trạm Y tế XP) (người)
	189
	181

	Số giường bệnh (giường)
	106
	100

	Tỷ lệ hộ nghèo (%)
	7,93
	6,33

	Tổng số máy điện thoại cố định (máy)
	17.815
	19.507

	Bình quân máy/100 dân (máy)
	16,45
	17,84


(Nguồn số liệu: Theo Niên giám thống kê TP. Tam Kỳ năm 2011)
    Trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ còn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có ý nghĩa giáo dục truyền thống và tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài tỉnh như: Địa đạo Kỳ Anh, Tượng đài chiến thắng Mậu Thân, Văn Thánh Khổng Miếu, khu di tích lịch sử Rừng cây mang tên Bác Hồ, Phủ đường Tam Kỳ, di tích lịch sử cách mạng Chi bộ Đồng, tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Khu di tích lịch sử Núi Chùa, Mộ cụ Thuyết.vv...Hiện nay, trên địa bàn Thành phố đã có 21 di tích được công nhận là di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đến Tam Kỳ, nhiều du khách đã thật sự bị thu hút bởi những điểm du lịch thật đẹp và thơ mộng như: Rừng dừa, sưa vàng ven sông; bãi biển Tam Thanh, đồi An Hà, bãi sậy sông Đầm, v,v...
1-2-3 Hiện trạng sử dụng đất đai.
Tổng diện tích tự nhiên toàn Thành phố là : 9281,9 ha, được phân bố như sau:

- Nội thị: 4.116,5ha, chiếm 44,3% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Ngoại thị 5.165,4 ha, chiếm 55,7% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Đất nông nghiệp:
 4.774 ha, chiếm
 
51,4 %.
- Đất phi nông nghiệp:
 3721 ha, chiếm
 
40,20 %.

- Đất chưa sử dụng: 
787 ha, chiếm
 8,40 %.

 Hiện trạng đất xây dựng khoảng 3.772 ha, chiếm 40,6% diện tích đất tự nhiên.

Bảng 1-2-8: Hiện trạng sử dụng đất Thành Phố Tam Kỳ


[image: image4.emf]STT Hạng mục đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)

TỔNG DIỆN TÍCH 9282 100.0

I ĐẤT NÔNG NGHIỆP 4724 50.9

1.1 Đất trồng cây thân dây, thân cỏ 334 3.6

1.2 Đất trồng lúa 1864 20.1

1.3 Đất hoa màu 1022 11.0

1.4 Đất trồng cây công nghiệp 358 3.9

1.5 Đất lâm nghiệp 254 2.7

1.6 Đất nông nghiệp khác 666 7.2

1.7 Đât nuôi trông thủy sản 226 2.4

II ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 3772 40.6

2.1 Đất ở  đô thị 842 9.1

2.2 Đất ở nông thôn 1300 14.0

2.3 Đất công nghiệp 44 0.5

2.4 Đất cơ quan 44 0.5

2.5 Đất trường học 17 0.2

2.6 Đất bệnh viện 4 0.0

2.7 Đất trung tâm công cộng 28 0.3

2.8 Đất quốc phòng - an ninh 106 1.1

2.9 Đất tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa 35 0.4

2.10 Đất nghĩa địa 128 1.4

2.11 Đất sông, ao hồ, cây xanh 924 10.0

2.12 Đất giao thông 300 3.2

IV ĐẤT KHÁC 787 8.5

Đất cát khô bùn lầy 787 8.5

(Nguồn: Báo cáo tóm tắt kết quả điều tra tình hình cơ bản và đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 Thành Phố Tam Kỳ)
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               Hình 1-2-1: Hiện trạng sử dụng đất Thành Phố Tam Kỳ
1-2-4 Hiện trạng xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng.
(1) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng

Hiện tại thành phố Tam Kỳ có 2 khu công nghiệp và 04 cụm công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp tập trung:

- Khu công nghiệp Thuận Yên : Ở phía Tây Nam Thành phố, là khu công nghiệp hiện có và cũng là dự án mở rộng đang thực hiện.

+ Quy mô giai đoạn đầu dự án là 100ha (đã thực hiện 30ha).


+ Các nhà máy hiện có: Công ty TNHH chế biến thực phẩm, Công ty cổ phần Phước Kỳ Nam, xí nghiệp bê tông ly tâm. Dự kiến đến năm 2020 Thành phố có kế hoạch đưa quy mô khu này lên 230ha.

+ Trong KCN hiện nay đã có 9 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất gồm các ngành : May mặc, da giầy, giấy, bê tông ly tâm, gỗ, bao bì,... 

- Khu công nghiệp tập trung Tam Thăng ở phía Đông Bắc Thành phố gần khu vực hồ Sông Đầm :
+ Diện tích quy hoạch sử dụng đất : 300 ha.

+ Hiện nay chưa triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Cụm công nghiệp Trường Xuân ở phía Tây Nam Thành phố (phía sau khu vực nhà ga Tam Kỳ) 
+ Diện tích quy hoạch sử dụng đất là 16,5 ha.

+ Hiện nay đã đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng và tỷ lệ lấp đầy là 100%.
+Trong Cụm công nghiệp đã có 16 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất gồm các ngành: May mặc, da giầy, giấy, bê tông ly tâm, gỗ, bao bì,... 

· Cụm CN- TTCN Trường Xuân II ở phía Tây Nam thành phố Tam Kỳ: 

+ Diện tích quy hoạch sử dụng đất: 32,85 ha.
+ Hiện nay chưa đầu tư cở sở Hạ Tầng.

· Cụm CN- TTCN Duy Tân- KCN Thuận Yên ở phía Tây Nam thành phố Tam Kỳ :

+ Diện tích quy hoạch sử dụng đất: 48,96 ha.

+ Hiện nay chưa đầu tư cở sở hạ tầng.

· Cụm CN- DV- DC An Sơn ở phía Tây Nam thành phố Tam Kỳ:.
+ Diện tích quy hoạch sử dụng đất: 33,52 ha.

+ Hiện nay chưa đầu tư cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra Thành phố còn có một số cơ sở tiểu thủ công nghiệp phân bố rải rác trong các khu dân cư như: Công ty may Trường Giang có quy mô khá lớn, xí nghiệp in báo, xí nghiệp mộc, công ty may mặc Thăng Long (hiện đang được di dời để chuyển thành trung tâm Thương mại dịch vụ lớn của thành phố)…
(Nguồn : Theo góp ý của trung tâm phát triển các khu, cụm CNTMDV ngày 14/11/2012)

(2) Nhà ở

Tại khu dân cư dọc đường Phan Châu Trinh hầu hết là nhà có tầng cao từ 1-4 tầng, ở kết hợp với kinh doanh. Các khu vực khác dân cư ở mật độ thưa thớt, chủ yếu là nhà vườn 1 tầng, diện tích tương đối lớn, có hộ chiếm đất từ 3.000-4.000m2. Hình thức xây dựng trong các khu vực cũ còn rất lộn xộn, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, thông thoáng và các chỉ tiêu công trình kỹ thuật còn chưa đảm bảo.

Dọc theo một số tuyến đường chính mới mở, nhà ở được xây dựng theo dạng phân lô, hình thức kiến trúc tương đối đẹp.

Tổng diện tích sàn nhà ở trong khu vực nội thị là 989.856m2, bình quân khoảng 11m2 sàn/người.

Số lượng nhà ở kiên cố là 4.949 căn, chiếm tỷ lệ khoảng 42%, còn lại là nhà tạm và nhà bán kiên cố.

Nhà ở dạng chung cư chưa phổ biến vì Thành phố chưa có chủ trương xây dựng nhà chung cư xã hội mà chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng, phân lô bán cho người dân xây tự phát (trong khuôn khổ quy chế mỗi dự án); mặt khác các dự án đô thị mới cũng chưa thu hút được đầu tư vào xây dựng dạng nhà ở cao tầng. Nhà ở dạng chung cư thường các khu tập thể của cơ quan, xí nghiệp và nhà ở ký túc xá cho sinh viên các trường đào tạo, cao 3-5 tầng.

Nhà ở xây dựng tại làng xóm đô thị hóa chủ yếu là 1-2 tầng, có vườn riêng, phân bố chủ yếu dọc các đường chính như: phía tây đường Trần Phú, đường Trần Cao Vân, tỉnh lộ 616, tỉnh lộ 615 .

Nhà ở nông thôn phân bố ở các thôn thuộc các xã ngoại thành. Việc xây dựng nhà ở 1 tầng trong các khu vực cũ còn rất lộn xộn, có kết hợp với không gian sản xuất (vườn, ao, chuồng) trong khuôn viên đất ở.

(3) Các công trình cơ quan và phục vụ công cộng

Số lượng các công trình này chưa nhiều và chất lượng công trình cũng như chất lượng phục vụ chưa tốt.

a. Các công trình cơ quan và sự nghiệp 

   Diện tích đất hiện trạng năm 2011 là 
88,57 ha, chiếm 
0,95% diện tích đất tự nhiên, bao gồm đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố nằm chủ yếu dọc theo các tuyến đường mới như Hùng Vương, Trần Phú, Trần Hưng Đạo. Phần lớn các công trình được xây dựng mới, khang trang, cao 2-4 tầng, mật độ xây dựng 35-55% như trụ sở UBND tỉnh, trụ sở các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND thành phố và các ban ngành cấp thành phố phân bố chủ yếu ở phường Tân Thạnh và phường An Mỹ; trụ sở UBND các xã, phường với tổng diện tích 8,97 ha và các tổ chức chính trị xã hội khác có diện tích 1,28 ha.

Nhìn chung, đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp được phân bố ở các  phường trong thành phố và đang được sử dụng ổn định. Tuy nhiên một số trụ sở cơ quan có quy mô diện tích còn nhỏ hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp chưa đáp ứng được nhu cầu làm việc của các địa phương nên trong thời gian tới cần phân bổ thêm diện tích xây dựng và nâng cấp các trụ sở cơ quan theo quy hoạch .
b. Công trình giáo dục
    Diện tích hiện trạng 
55,79 ha, chiếm 
0,59% diện tích đất tự nhiên, được thống kê từ diện tích của hệ thống các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường bổ túc, trường cao đẳng, trường đại học...

    Các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn Thành phố (tính đến 01/12/2010) bao gồm:

- 16 trường mẫu giáo, trong đó 2 trường tư thục, 03 trường kiên cố, 3 trường đạt chuẩn quốc gia bao gồm trường mầm non Sơn Ca, trường mầm non 24/3, trường mẫu giáo TT Đức Trí.
- 13 trường tiểu học, trong đó có 12 trường kiên cố, 11 trường đạt chuẩn quốc gia bao gồm trường TH Trần Quốc Toản, trường TH Kim Đồng, trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, trường TH Lê Thị Hồng Gấm, trường TH Tam Ngọc, trường TH Trường Xuân, trường TH Lê Văn Tám, trường TH Phan Thanh, trường TH Nguyễn Văn Trỗi, trường TH Ngô Quyền, trường TH Ngô Gia Tự . 

- 10 trường trung học cơ sở, trong đó có 8 trường kiên cố, 7 trường đạt chuẩn quốc gia bao gồm trường THCS Nguyễn Khuyến, trường THCS Lý Tự Trọng, trường THCS Lê Hồng Phong, trường THCS Nguyễn Huệ, trường THCS Nguyễn Du, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Thái Phiên.
- 6 trường trung học phổ thông, trong đó có 5 trường kiên cố.
- 01 trường đại học Sư phạm Quảng Nam, 05 trường cao đẳng bao gồm CĐ kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam, CĐ Y tế Quảng Nam, CĐ Kinh tế - kỹ thuật Phương Đông, CĐ – CKN Đông Á và CĐ dạy nghề tỉnh Quảng Nam; 02 trường trung cấp Bách khoa Quảng Nam và trung cấp Văn hóa . 
    Các cơ sở giáo dục nằm trong khu vực nội thị có diện tích 40,29 ha.

 Trong những năm qua, công tác giáo dục đào tạo luôn được quan tâm, cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư xây dựng, đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao trình độ. Trong kỳ quy hoạch, đề xuất xây dựng, mở rộng mới cho các cơ sở trường học không đủ tiêu chuẩn đáp ứng cho nhu cầu học tập, thực hiện tầng hoá các cơ sở giáo dục nhằm phấn đấu đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia cho các trường còn lại.
Bảng 1-2-9: Thống kê các công trình giáo dục
	 
	Đơn vị tính
	Năm học 2007-

2008
	Năm học 2008- 2009
	Năm học 2009- 2010
	Năm học 2010- 2011
	Năm học 2011-2012

	1. Trường Đại học Quảng Nam 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Giáo viên
	G. viên
	143
	161
	182
	139
	169

	  - Học sinh
	S. viên
	3.695
	4.867
	4.986
	5.235
	7.092

	2. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Giáo viên
	G. viên
	130
	135
	173
	175
	230

	  - Học sinh
	H.sinh
	5.517
	6.593
	7.603
	7.782
	7.633

	3. Trường CĐ Y tế Quảng Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Giáo viên
	G. viên
	66
	71
	86
	65
	81

	  - Học sinh
	H.sinh
	1.614
	1.586
	1.991
	2.251
	2.567

	4. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Phương Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Giáo viên
	G. viên
	88
	88
	52
	72
	44

	  - Học sinh
	H.sinh
	2.452
	1.267
	544
	880
	1.625

	5. Trường CĐ - CKN Đông Á
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Giáo viên
	G. viên
	144
	149
	154
	145
	109

	  - Học sinh
	H.sinh
	1.64
	1.693
	2.29
	1.554
	1.967

	6. Trường TC Bách khoa Quảng Nam 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Giáo viên
	G. viên
	15
	18
	25
	26
	23

	  - Học sinh
	H.sinh
	130
	188
	354
	111
	78

	7. Trường Cao đẳng nghề Tỉnh Quảng Nam 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Giáo viên
	G. viên
	60
	69
	67
	75
	98

	  - Học sinh
	H.sinh
	745
	852
	813
	874
	942

	8. Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Giáo viên
	G. viên
	-
	-
	23
	35
	20

	  - Học sinh
	H.sinh
	-
	-
	330
	350
	103


(Nguồn số liệu: Theo Niên giám thống kê TP. Tam Kỳ năm 2011)
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c. Công trình y tế

Mạng lưới y tế trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Toàn Thành phố có nhiều cơ sở điều trị: 01 bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam quy mô 500 giường bệnh; 01 bệnh viện Y học Dân tộc 100 giường bệnh; 01 Bệnh viện da liễu; 01 bệnh viện Nhi đồng 100 giường bệnh; 01 bệnh viện Lao và phổi; 01 bệnh viện Tâm thần và 01 trung tâm y tế của thành phố Tam Kỳ quy mô 100 giường bệnh và 13 trạm y tế các xã, phường. Ngoài ra, thành phố còn có Bệnh viện tư nhân Minh Thiện (khoảng 50 giường bệnh) và Bệnh viện tư nhân Thái Bình Dương (quy mô 50 giường bệnh) đã được xây dựng hoàn chỉnh.
Diện tích hiện trạng 
21,11 ha, chiếm 
0,22% diện tích đất tự nhiên, trong đó các cơ sở y tế nằm trong khu vực nội thị có diện tích 19,61 ha.

Ngoài ra còn có các trung tâm y tế chuyên sâu thuộc Sở Y tế Quảng Nam và các phường, xã đều có các trạm y tế với 70% đạt chuẩn quốc gia, với 8/13 trạm có bác sỹ.

Tuy cơ sở vật chất, cán bộ chuyên môn chưa đầy đủ, xong ngành y tế đã có nhiều cố gắng chăm lo, khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt đã phòng trừ hạn chế được các dịch bệnh thông thường như: Sốt rét, xuất huyết, sởi, bướu cổ... làm tốt công tác tiêm chủng mở rộng, truyền thông dân số- kế hoạch hoá gia đình.

Nhìn chung các cơ sở y yế trên địa bàn Thành phố cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trong vùng và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, hiện nay còn quá ít các bệnh viện.
   Bảng 1-2-10: Danh sách các Bệnh viện đa khoa tại Thành phố Tam Kỳ

	STT
	Tên bệnh viện
	Địa điểm

	1
	Bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch
	Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường An Phú

	2
	Bệnh viện tâm thần
	Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường An Phú

	3
	Bệnh viện Thái Bình Dương
	Đường Trương Chí Cương, Phường Hòa Thuận

	4
	Bệnh viện nhi
	Đường Lý Thường Kiệt, Phường Hòa Thuận

	5
	Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam
	Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Thạnh

	6
	Bệnh viện đa khoa Quảng Nam
	Đường Nguyễn Du, Phường An Mỹ

	7
	Bệnh viện đa khoa Thành Phố Tam Kỳ
	Đường Tôn Đức Thắng, Phường An Sơn

	8
	Bệnh viện Minh Thiện
	Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh



[image: image6]
Hình 1-2-3: Sơ đồ vị trí các bệnh viên trong phạm vi quy hoạch

               Bảng 1-2-11: Thống kê cơ sở Y tế TP Tam Kỳ qua các năm          

		6

	6

	6

	6

	6

	
	  - Bệnh viện Thành phố

	"

	1

	1

	1

	1

	1


	  - Y học dự phòng

	"

	1

	1

	-

	-

	-


	  - Phòng Y tế thành phố

	"

	1

	1

	1

	1

	1





	3

	13

	13

	13

	13



10

		106

	100


	  - Bệnh viện Thành phố

	"

	100

	100

	100

	100

	100


	  - Trạm Y tế xã, phường

	"

	5

	6

	6

	6

	-


	III. Số cán bộ Y tế 

	Người

	195

	201

	194

	193

	186


	  - Bệnh viện Thành phố

	"

	106

	108
	133

	134

	126


	  - Y học dự phòng

	"

	23

	26

	-

	-

	-



		4

	5


	  - Trạm Y tế xã, phường

	"

	61

	59

	57

	55

	55



	
	


(Nguồn số liệu: Theo Niên giám thống kê TP. Tam Kỳ năm 2011)
d. Công trình văn hóa thể thao

    Diện tích hiện trạng
 

 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Du lieu Tam Ky\\BAO CAO LAN 1 TAM KY\\BAOCAOTAMKY\\SOLIEUQH TP TAMKY.XLS" "1 HTKH!R58C4" \a \t \u  \* MERGEFORMAT 12,27 ha, chiếm
 

 LINK Excel.Sheet.8 "D:\\Du lieu Tam Ky\\BAO CAO LAN 1 TAM KY\\BAOCAOTAMKY\\SOLIEUQH TP TAMKY.XLS" "1 HTKH!R58C5" \a \t \u  \* MERGEFORMAT 0,13% diện tích đất tự nhiên, bao gồm sân vận động của tỉnh, sân vận động các xã, phường, sân thể thao các khối phố...Tập trung chủ yếu ở An Sơn, Hòa Hương, Tam Thăng, Tam Phú và Hòa Thuận.

    Các cơ sở thể dục thể thao nằm trong khu vực nội thị có diện tích 6,34 ha; các sân thể thao cấp xã, phường có diện tích 8,61 ha.

    Toàn thành phố có 01 bảo tàng (bảo tàng Tỉnh), 01 trung tâm Văn hóa Tỉnh và 01 trung tâm Văn hóa Thành phố, 01 thư viện Tỉnh, 01 thư viện Thành phố (17600 đầu sách), 01 rạp chiếu bóng và trung tâm Thanh thiếu niên Miền Trung. Tại các xã, phường đều có nhà sinh hoạt văn hóa riêng. 

Hình 1-2-4: Vị trí các công trình TDTT, công viên cây xanh trong phạm vi quy hoạch

e. Công trình dịch vụ thương mại

    Toàn Thành phố có 14 khách sạn, nhà hàng với tổng số 246 phòng, 575 giường; tầng cao từ 4 -7 tầng; xây dựng kiên cố, tiện nghi hiện đại.

    Thành phố có một siêu thị vừa được xây dựng mới 3 tầng. Các cơ sở ăn uống, giải khát, bách hóa chủ yếu được tận dụng từ nhà ở cải tạo lại; một số được xây dựng mới với quy mô nhỏ.

    Tuy nhiên, hệ thống chợ tại Thành phố còn nghèo nàn, lạc hậu, không đảm bảo được độ thông thoáng và phòng chống cháy nổ. Hiện tại Thành phố đã đưa vào sử dụng Trung tâm Thương mại – siêu thị Coopmark ở phường Phước Hòa tại vị trí khu vực bến ô tô cũ và đang đầu tư nâng cấp chợ Tam Kỳ.
    Hệ thống chợ được phân bố đều trong các khu vực và điểm dân cư, chủ yếu phục vụ cho các nhu cầu hàng ngày của người dân. Thành phố Tam Kỳ có 7 chợ đang hoạt động, trong đó có 01 chợ hạng 1; 03 chợ hạng 2; 02 chợ tạm; 01 chợ hạng 3.
f. Tín ngưỡng, tôn giáo

    Trên địa bàn Thành phố hiện tại có 05 nhà thờ, trong đó đáng chú ý là nhà thờ tin lành Phương Hòa (đầu thành phố), nhà thờ Công giáo Tam Kỳ; 01 Thánh thất Cao Đài; 20 chùa trong đó đáng chú ý là chùa Sư nữ Diệu Quang, chùa Tịnh Độ, chùa Đạo Nguyên… Hệ thống các công trình tín ngưỡng, tôn giáo được đầu tư khá nhiều, các công trình được trùng tu, tôn tạo thường xuyên.

g. Di sản văn hóa, lịch sử

    Các di tích lịch sử văn hoá là nguồn tài nguyên không chỉ cần được khai thác để thu hút du lịch, mà còn cần được bảo tồn, tôn tạo nhằm phát huy và gìn giữ giá trị. Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên này còn nhằm xác định bản sắc của đô thị, một điều quan trọng để nhận diện đô thị và tạo giá trị độc đáo cho đô thị đó.

    Thành phố Tam Kỳ có tất cả 19 di tích văn hóa, lịch sử trong đó có 02 di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia, 17 di tích cấp Tỉnh.

    Đáng chú ý ở thành phố là di tích quốc gia, di tích lịch sử Cách mạng Địa đạo Kỳ Anh tại xã Tam Thăng. Hiện tại, di tích này đang được đầu tư thực hiện quy hoạch và đang trong giai đoạn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
    Bên cạnh đó, Tam Kỳ còn có một số điểm di tích văn hóa đáng chú ý khác cần đầu tư khai thác như: Văn Thánh- Khổng Miếu, tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Chùa Sư nữ Diệu Quang, Chùa Đạo Nguyên, Tịnh xá Ngọc Ký, Tịnh đạo Ngọc Quang...


Hình 1-2-5: Vị trí các công trình Văn hóa trong phạm vi quy hoạch

h. Công viên, cây xanh

    Hiện nay hệ thống cây xanh của Thành phố chủ yếu là cây xanh tự nhiên. Các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho người dân kết hợp trong công viên còn hạn chế. Các khu cây xanh quy mô lớn tập trung ở các vùng dân cư nông thôn tại các phường xã xung quanh thành phố. Các phường trung tâm do mới được đầu tư cơ sở hạ tầng, cây xanh mới được trồng nên dù mật độ khá cao nhưng mức độ che phủ vẫn còn hạn chế. Hiện nay trên địa bàn thành phố chưa có các công viên cây xanh.

1-2-5 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.

(1) Hiện trạng giao thông

a. Giao thông đối ngoại

- Đường bộ

+ Quốc lộ 1A dài 12km từ cầu Ông Trang ở phía Đông Bắc đến cầu Tam Kỳ ở phía Tây Nam, mặt đ​ường bê tông nhựa rộng 12m, hè hai bên 5-6m.

+ Đư​ờng Nguyễn Hoàng (đường QL1A mới) song song với đường 1A cũ là tuyến tránh cho quốc lộ 1A dài 6,8km, rộng 25,5m. 

+ Đư​ờng tỉnh 615 kết nối Tam Kỳ với các huyện miền núi, 
+ Đư​ờng tỉnh 616 (đư​ờng Thanh Hóa) nối từ biển Tam Thanh đi Tây Nguyên qua cửa khẩu Bờ Y. 

+ Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

+ Đường cứu hộ cứu nạn ven biển kết nối Đà Nẵng – Tam Kỳ - Quảng Ngãi tạo thuận lợi kết nối giao thông liên vùng.

+ Bến xe liên tỉnh tại vị trí ở phía Đông Bắc thành phố, có diện tích 3,6ha.

- Đường sắt

+ Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua thành phố dài 10km có khổ đường 1m.

+ Ga Tam Kỳ có diện tích: 160.000m2 chiều dài 800m x rộng 200m, có 3 đường đưa đón, số đôi tàu: 12đôi tàu/ngày đêm. Dự án nhà Ga Trung Tâm nằm cuối trục đường Điện Biên Phủ với diện tích dự kiến theo quy hoạch là 80.665 m2.

- Đường thuỷ

+ TP Tam Kỳ có sông Bàn Thạch, sông Tam Kỳ, sông Đầm và sông Trường Giang chảy qua, như​ng do hạn chế về chiều sâu lòng lạch nên chỉ thuyền nhỏ qua lại để vận chuyển hàng hoá và hành khách trong phạm vi địa ph​ương.

+ Hiện có 1 cảng cá tại khu vực ngã ba sông Tam Kỳ và sông Bàn Thạch. Ngoài ra có 1 bến thuyền tại vị trí chợ Tam Kỳ phục vụ nhân dân Thành phố đi lại làm ăn buôn bán.

- Đường hàng không.

+ Thành phố Tam Kỳ không có sân bay dân dụng, chỉ có một sân bay Quân sự (hiện nay không sử dụng), như​ng về Phía Bắc cách Thành phố khoảng 70km là sân bay Quốc tế Đà Nẵng và khoảng 30km về phía Nam là sân bay Chu Lai. 

b. Giao thông nội thị

Mạng l​ưới đư​ờng chính xây dựng phát triển theo dạng ô cờ .

- Đường trục chính:

+ Đường Phan Bội Châu, đường Phan Châu Trinh (QL1A cũ qua thành phố) mặt đường bê tông nhựa rộng 12m, hè phố rộng từ 5-6m, chỉ giới đ​ường đỏ 24m có chiều dài 6km. 

+ Đường Hùng V​ương là đư​ờng trục chính trung tâm dài 5,5km, là trục đ​ường đôi với dải phân cách giữa rộng 13m, lòng đ​ường mỗi bên 7,5m, hè mỗi bên 6m, chỉ giới đường 40m, đường nhựa chất lượng đư​ờng loại I.

+ Dự án Trục đường Điện Biên Phủ chỉ giới 60m, kết hợp với trục Hùng Vương tạo thành hai trục chính đô thị của thành phố.

- Đư​ờng khu vực : 
Các trục giao thông khu vực hầu hết được xây dựng mới, chất lượng tốt, phần lớn mặt đường rộng 15m, hè 2x6m (Trần Quí Cáp, Trần Phú, Trần Hư​ng Đạo, Trư​ng Nữ Vư​ơng, Nguyễn Du, Nguyễn Chí Thanh) và đư​ờng rộng 19,5m (Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân...).
Các trục có mặt đường BT nhựa rộng <7,5m chiếm tỷ lệ rất thấp (Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học).

Bên cạnh đó có một số tuyến đang thi công như : tuyến N10, tuyến N24, tuyến Bạch Đằng.

Khu vực phía Đông sông Bàn Thạch, Mạng lưới giao thông chưa phát triển, chủ yếu là các tuyến đường liên xã mặt cắt 5 – 6 m, chỉ có tuyến đường Lê Thánh Tông mặt cắt 33 m, nối liên thông từ đường Thanh Hóa với đường Nguyễn Văn Trỗi.

- Mật độ mạng lưới đư​ờng chính là 1,49km/km2.

- Tỷ lệ diện tích đ​ường là 3,23%.

c. Nhận xét đánh giá hiện trạng giao thông

- Giao thông đối ngoại thành phố t​ương đối thuận lợi đặc biệt là giao thông đường sắt, đường bộ.

- Mạng lưới đường đô thị đã hình thành theo qui hoạch và đảm bảo chất lượng tốt đáp ứng cơ bản các yêu cầu về giao thông đô thị. Mật độ đường tương đối đồng đều.

- Công trình phục vụ giao thông như nhà ga, bến xe đã và đang được xây dựng.

- 100% đuờng phố chính đã có điện chiếu sáng công cộng đạt tiêu chuẩn và yêu cầu sử dụng.

- Phương tiện giao thông công cộng đã phát triển so với những năm trước song chưa nhiều.

- Mạng lưới giao thông khu vực phía Đông thành phố còn sơ sài, các tuyến đường liên xã, thôn xóm cần được cải tạo nâng cấp .

- Công tác hoàn thiện kỹ thuật tốt, chưa tạo được cảnh quan đường phố.

(2) Hiện trạng công tác chuẩn bị kỹ thuật đất đai 
a. Nền xây dựng

    Khu vực nội thị là nơi có mật độ xây dựng cao trên nền có cao độ trung bình ≥3,2m, là khu vực ít bị ảnh hưởng ngập lũ do thuỷ văn và thuỷ triều.

    Những khu vực nền có cao độ 2,0m<H<3,2m thường bị úng trong mùa mưa lũ.

    Những khu vực nền có cao độ <2,0m thường xuyên bị ngập nước vào mùa lũ và khi có triều cường chủ yếu tập trung ở khu vực ven sông Bàn Thạch.

    Khu vực Tây Nam dọc theo đường Nguyễn Hoàng là khu vực có nền cao nhất Thành phố, vùng chân đồi bằng phẳng, cao độ biến thiên trong khoảng 6(8m. Cao độ các đỉnh đồi thấp từ 20-30m.
    Nhìn chung khu vực lập quy hoạch có địa hình thuận lợi cho xây dựng, ngoại trừ những khu vực ven sông, có cao độ địa hình thấp < 2,0m, khi xây dựng phải đầu tư  cải tạo nền.

    Độ dốc địa hình khu vực nội thị nhỏ nên việc thoát nước tự chảy còn hạn chế, cần có các giải pháp để đầu tư cải tạo tình trạng ngập úng trong mùa mưa, lũ.

b. Đánh giá đất xây dựng theo yếu tố địa hình
    Dựa vào điều kiện địa hình tự nhiên, tình trạng úng ngập, địa chất công trình, đất xây dựng được đánh giá và phân loại như sau:

- Đất xây dựng thuận lợi: chiếm khoảng hơn 60% tổng diện tích tự nhiên. Đây là loại đất thuận lợi cho xây dựng, ít bị ngập lụt và có cao độ địa hình H (3,2m, độ dốc địa hình I(10%.

- Đất xây dựng ít thuận lợi: chiếm hơn 20% tổng diện tích đất toàn khu vực, trong đó bao gồm đất ít thuận lợi do ảnh hưởng thuỷ văn và đất ít thuận lợi do độ dốc, gồm các khu vực có cao độ địa hình từ 3,2m>H>2,0m; độ dốc địa hình 10%<I<20%.

- Đất xây dựng không thuận lợi: chiếm hơn 10% tổng diện tích tự nhiên. Đây là loại đất có địa chất yếu, chủ yếu tập trung ở ven sông, là các khu vực có cao độ nền H(2,0m, hoặc khu vực sườn đồi có độ dốc địa hình I>20%. 

- Đất mặt nước chiếm 9% tổng quỹ đất tự nhiên.
    Nhìn chung quỹ đất có khả năng xây dựng và phát triển của Thành phố khá phong phú, địa hình tương đối thuận lợi cho xây dựng. Mức độ ảnh hưởng của thuỷ, hải văn và bão lũ không trầm trọng như một số đô thị khác thuộc miền Trung. Mật độ xây dựng còn thưa thớt, là điều kiện thuận lợi để đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng, việc chi phí cho vấn đề giải toả thấp.

c. Thoát nước mặt

    Khu vực Thành phố Tam Kỳ đã có hệ thống thoát nước chung, tuy nhiên chưa hoàn thiện và chỉ tập trung chủ yếu ở các trục đường chính của các phường nội thị. 

    Hệ thống thoát nước được xây dựng từ 1993, hiện tại chỉ có khoảng > 25% các tuyến đường giao thông có hệ thống thoát nước. Khoảng 75% nước mặt của các phường thoát ra sông Bàn Thạch theo địa hình tự nhiên thông qua một số trục tiêu hở đổ ra sông Bàn Thạch và sông Tam Kỳ.

    Khu vực các xã nằm phía Đông Thành phố chưa có hệ thống thoát nước. Nước thải và nước mưa chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên ra các ao hồ sông suối gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.

    Hệ thống thoát nước chung cho nước mưa và nước bẩn bao gồm:
- Công trình thủy lợi

    Để giảm thiệt hại do lũ cho vùng hạ lưu của sông Tam Kỳ, đồng thời cung cấp nước sạch, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng hồ thủy lợi chứa nước lớn như hồ Phú Ninh từ năm 1977, với các thông số kỹ thuật:
+ Diện tích hồ: 23,5km2.
+ Dung tích: W=362x106m3.

+ Cao trình mực nước lớn nhất: 35m.

+ Cao trình mực nước nhỏ nhất: 20m.

+ Mực nước dâng bình thường: 32m .

+ Cao trình đỉnh đập: h = 37m.

+ Mực nước xả lũ: Hxả lũ= 26,7m. (Lũ lịch sử năm 1999- hồ Phú Ninh xả lũ ở mực nước: Hm.n < Hmặt đập=0,3m.

+ Công suất xả từ Thủy điện Phú Ninh: Q=2023 m3/s.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị khác:

    Hệ thống các kênh mương và hồ điều hòa được xây dựng kiên cố, kết hợp với các cống ngăn triều tạo thành hệ thống thoát nước mưa của khu vực nội thành.

    Một số các dự án phòng chống ngập lụt cho Thành phố như: Dự án kênh Nguyễn Hoàng, Dự án kè Tây Yên, Dự án đường đê sông Bàn Thạch ...

    Dự án thu gom và xử lý nước mưa, nước thải của thành phố Tam Kỳ do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ: xây dựng nhà máy xử lý nước thải 8000m3/ngày đêm và hệ thống cống thu gom.

d) Nhận xét đánh giá hiện trạng thoát nước

    Hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh. Nước mưa và nước thải sinh hoạt thoát chung nhưng chưa được xử lý vì vậy nguy cơ gây ô nhiễm cho môi trường đô thị. Kích thước cống nhỏ, sự đấu nối không liên hoàn, một số tuyến cống xây dựng trước năm 2000 đã xuống cấp, hư hại và tắc nghẽn nhiều do đó hiệu quả khai thác thấp, mặt khác lại bị ảnh hưởng của thuỷ triều, làm ứ đọng dòng chảy sông trong mùa lũ, gây nên hiện tượng úng ngập, ô nhiễm ở một số vùng có cao độ nền thấp tại khu vực nội thành.

    Nhiều khu vực trong Thành phố nước mưa và nước thải vẫn thoát theo độ dốc địa hình tự nhiên vào các sông suối. Hồ thuỷ lợi Phú Ninh là nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhà máy nước Tam Kỳ đồng thời phục vụ tưới tiêu cho khu vực nông nghiệp, tích lũ và cải tạo vi khí hậu, tôn tạo cảnh quan.

Bảng 1-2-12: Thống kê hiện trạng hệ thống thoát nước
	TT
	Cống dọc trên các tuyến đường
	Kích thước (mm)
	Chiều dài dài (km)
	Độ dốc (%)
	Kết cấu
	Năm
 xây dựng

	1
	Trần Quý Cáp
	600x800

800x900
	1,60
	0,2~0,3
	Đá xây
	2001

	2
	Trần Phú
	600x800

800x900
	1,95
	0,2~0,4
	Đá xây
	2000

	3
	Trần Hưng Đạo
	800
	1,60
	0,2~0,5
	BTCT
	2000

	4
	Trưng Nữ Vương
	600x800
	2,45
	0,2~0,6
	Đá xây
	2000

	5
	Khu dân cư số 1
	600
	1,10
	0,2~0,3
	BTLT
	2000

	6
	Huỳnh Thúc Kháng
	600x800
	1,40
	0,2~0,6
	Đá xây
	1994~1997

	7
	Trần Cao Vân
	600
	1,95
	0,2~0,5
	BTLT
	1993~2002

	8
	Tôn Đức Thắng
	600
	2,30
	0,2~0,5
	BTLT
	2002

	9
	Phan Đình Phùng
	400x 600

500x700
	0,80

1,80
	0,2~0,4
	Đá xây
	1995

	11
	Phan Bội Châu
	400x600
	2,50
	0,3~0,5
	Đá xây
	1997

	12
	Phan Châu Chinh
	600x800
	1,50
	0,3~0,5
	Đá xây
	1997

	11
	Nguyễn Chí Thanh
	600
	1,20
	0,3~0,5
	BTCT
	1999

	12
	Hùng Vương
	500~1200
	5,20
	0,2~0,5
	Đá xây
	2000

	13
	Lý Thường Kiệt
	600x800
	2,30
	0,2~0,5
	Đá xây
	2002

	14
	Mương dọc đường Nguyễn Du ra sông Bàn Thạch 
	5000x2000
	1,50
	0,3~0,5
	BTCT
	2001

	15
	Kênh và hồ điều hòa 
	
	
	
	
	

	15
	Cống qua đường Trần Cao Vân đổ ra sông Bàn Thạch 
	6000x3000
	0,2
	0,3~0,6
	BTCT
	1996


(3) Hiện trạng cấp điện

a. Nguồn điện

Nguồn điện cung cấp cho thành phố Tam Kỳ từ mạng lưới quốc gia cấp điện trực tiếp cho Thành phố. Các nguồn điện gồm:

- Trạm 220 kV Tam Kỳ công suất 1x125 MVA.

- Trạm biến áp Tam Kỳ 110/35/22kv Công suất 2x25MVA.

- Thuỷ điện Phú Ninh công suất 2x800KW cách trung tâm Thành phố 8km về phía Tây Nam

b. Lưới điện

- Lưới truyền tải 500KV, 220KV, 110KV.

- Tuyến 500 KV từ nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đi trạm 500KV Đà Nẵng và từ trạm Đà Nẵng đi Quảng Ngãi.

- Tuyến 220KV từ trạm 500KV Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dây ACO-300 chiều dài 6,16km.

- Tuyến 110KV từ trạm 220KV Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dây AC-185 6,49 km.

- Tuyến 110 KV Thăng Bình - Tam Kỳ - Núi Thành.

- Các tuyến ĐZ 35 kV từ trạm 110 kV Tam Kỳ đi Thăng Bình và đi Núi Thành chuyển sang 22 kV để dự phòng nóng; 2 xuất tuyến còn lại cấp điện cho các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My.

 + Tuyến 35KV đi huyện Thăng Bình dây AC-95 Chiều dài 4 km.

 + Tuyến 35KV đi huyện Núi Thành dây AC-95 Chiều dài 5 km.

- Lưới trung áp 22KV.

Hiện tại lưới điện trung áp 15KV đã cải tạo thành 22KV. Đường dây 22KV trong Thành phố đi nổi dùng dây bọc cách điện XLPE.

Toàn Thành phố hiện nay có 294km đường dây 22KV.

- Lưới hạ áp 0,4KV: Toàn thành phố có 471 km, dùng nhiều chủng loại dây, tiết diện khác nhau cho đường trục và rẽ nhánh.
Mạng lưới hạ áp 0,4KV của Thành phố đi nổi dùng cáp vặn xoắn 3pha 4dây.

- Đường trục ABC(4X120).

- Đường nhánh ABC (4X70).

Toàn bộ lưới 0,4KVThành phố Tam Kỳ đi nổi lưới 0,4KV có kết cấu hình tia.

- Lưới chiếu sáng.

Mạng lưới chiếu sáng của thành phố Tam Kỳ chủ yếu đi nổi kết hợp với tuyến điện sinh hoạt. Các trục đường chính tuyến chiếu sáng đi ngầm dùng cáp XLPE.

Hình thức chiếu sáng dùng đèn thuỷ ngân cao áp .Toàn thành phố hiện có 50km đường dây chiếu sáng. 

- Trạm lưới 22/0,4KV.

Trạm biến áp 22/0,4KV của Thành phố dùng trạm treo trên cột các trạm có công suất 50KVA đến 400KVA.

Thành phố hiện có 396 trạm biến áp với tổng dung lượng 82.555kVA.
c) Nhận xét đánh giá hiện trạng cấp điện:

- Tam Kỳ có TBA 220 kV, TBA 110 kV nên nguồn điện đảm bảo
- Tổng công suất sử dụng của thành phố Tam Kỳ hiện nay là 21 MW. 
Bảng 1-2-13: Thống kê hiện trạng hệ thống cấp điện TP Tam Kỳ

	STT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Tuyến dây 500KV
	km
	1,94

	2
	Tuyến dây 220KV
	km
	6,16

	3
	Tuyến dây 110KV
	km
	6,49

	4
	Tuyến dây 35KV
	km
	9,05

	5
	Tuyến dây 22KV
	km
	294

	6
	Tuyến dây 0,4V
	km
	471

	7
	Trạm biến áp 110KV/35KV
	Cái
	01


(4) Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc

Hiện tại thành phố Tam Kỳ có 54 Tổng đài lớn nhỏ dành cho mạng điện thoại cố định.

Số liệu sử dụng hệ thống thông tin liên lạc Tam Kỳ hiện nay:

· 11.000 thuê bao điện thoại cố định

· 6.000 thuê bao Internet

· 7 điểm bưu chính

· 8 điểm bưu cục

· 5 bưu điện – điểm bưu điện văn hóa xã

· 8 đại lý

· 23 tổng đài của 2 doanh nghiệp viễn thông

· 300 km cáp quang

· 134 trạm BTS của 5 nhà mạng

Hiện nay tốc độ truyền dẫn đến trạm đã đạt đến 1Gbps. Tốc độ các tuyến chính hiện tại đã đạt 10Gbps.

(5) Hiện trạng cấp nước

a. Công trình đầu mối thu nước - tuyến ống nước thô
    Hiện nay thành phố Tam Kỳ đang được cấp nước bởi nhà máy cấp nước Tam Kỳ, công suất: 15.000m3/ngđ, theo quy hoạch đến năm 2020 thành phố đang triển xây dựng và mở rộng nhà máy cấp nước từ 15.000m3/ngđ lên 25.000m3/ngđ với diện tích 4,0ha tại phường An Xuân.

    Nguồn cấp nước thô cho nhà máy cấp nước Tam Kỳ được dẫn từ hồ Phú Ninh về bằng đường ống (600, ngoài ra một đường ống  (600 dài 7.000m chất liệu Composite, chạy song song với tuyến ống (600 hiện có đang được xây dựng và sẽ được hoàn thành vào năm 2015.
b. Mạng lưới đường ống
    Mạng lưới đường ống chưa bao trùm các tuyến đường trong thành phố. Vật liệu ống làm bằng gang, thép, amiăng. Tổng chiều dài mạng truyền tải hiện có 47.072m, đường kính D100-600. 

    Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch hiện hơn 50%.
    Tỷ lệ thất thoát nước 30%.

c. Nhận xét đánh giá hiện trạng cấp nước

    Tỷ lệ dân được cấp nước vẫn còn thấp nhất là phía Đông Thành Phố, khu vực các xã chủ yếu dùng nước giếng khoan, tỷ lệ nước thất thoát rò rỉ còn cao.

    Các tuyến đường truyền dẫn và phân phối còn thiếu nên không phát huy được hiệu quả hệ thống cấp nước.



Bảng 1-2-14: Thống kế hiện trạng cấp nuớc TP tam Kỳ

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Tuyến ống Ø50
	m
	5.936

	2
	Tuyến ống Ø 100
	m
	15.638

	3
	Tuyến ống Ø 150
	m
	21.021

	4
	Tuyến ống Ø 200
	m
	4.703

	5
	Tuyến ống Ø 250
	m
	865

	6
	Tuyến ống Ø 400
	m
	967

	7
	Tuyến ống Ø 500
	m
	230

	8
	  Tuyến ống cấp nước thô Ø 600
	m
	7.000

	9
	Trạm cấp nước
	m
	1


(6) Hiện trạng thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường

a. Thoát nước bẩn

    Hiện tại thành phố Tam Kỳ không có thiết bị xử lý nước thải đô thị. Khoảng 52% hộ gia đình tại các phường đô thị và 20% hộ gia đình tại các xã có nhà vệ sinh tự hoại có thể xử lý sơ bộ chất thải trước khi xả vào hệ thống cống, các mương hở, các hố tự thấm hoặc xả ra mặt đất. Số hộ gia đình còn lại sử dụng xí thùng hoặc không có nhà vệ sinh. Nước thải từ một số bệnh viện và nước thải khu công nghiệp vẫn chưa có biện pháp xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

    Tổng chiều dài mạng lưới thoát nước chung của thành phố Tam Kỳ khoảng 33,35km (gồm 21,5km kênh kè đá kích thước B=400-1200mm; 10,2km cống bê tông cốt thép với kích thước D600-1200mm và 1,7km kênh kè bê tông) chiếm khoảng 18%/88,9km đường trong đô thị có hệ thống cống thoát nước.

    Thành Phố đã có dự án xây dựng hệ thống thoát nước thải và một trạm xử lý đặt tại khu vưc Phường Hòa Hương, đoạn ngã ba sông Tam Kỳ và Bàn Thạch.

b. Vệ sinh môi trường

    Việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn của Thành phố do xí nghiệp Môi trường Đô thị Tam Kỳ đảm nhiệm. Khối lượng chất thải rắn thu gom trong ngày được vận chuyển tới bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác Tam Xuân 2, Núi Thành. Nhà máy xử lý chất thải rắn diện tích 9,2ha cách trung tâm thành phố 5km về phía Tây Nam (dự án này Tỉnh đang tiến hành xây dựng) và một khu chứa và xử lý chất thải rắn tại xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành, cách trung tâm Thành phố 7km diện tích 20ha.

    Nghĩa trang: Diện tích đất nghĩa trang trong khu vực nội thị là 52,5ha trong đó hai nghĩa trang tương đối tập trung và lớn phục vụ chủ yếu cho nội thị thành phố Tam Kỳ là nghĩa trang cán bộ và nhân dân diện tích 4,65ha và nghĩa trang khu vực trại giam diện tích 6ha.

c. Nhận xét đánh giá hiện trạng thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường

    Hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, nước mưa và nước thải sinh hoạt thoát chung nhưng chưa được xử lý. Vì vậy gây ô nhiễm cho môi trường đô thị, kích thước cống nhỏ, sự đấu nối không liên hoàn, một số tuyến cống xây dựng trước năm 2000 đã xuống cấp, hư hại và tắc nghẽn nhiều do đó hiệu quả làm việc rất thấp, làm ứ lại dòng chảy sông trong mùa lũ, gây nên hiện tượng úng ngập, ô nhiễm ở một số vùng có cao độ nền thấp tại Thành phố.

(7) Hiện trạng và diễn biến môi trường khi chưa lập quy hoạch

a. Các nguồn gây ô nhiễm chính:
- Công nghiệp: hiện tại, khu vực nghiên cứu có 502 ha (5,41%) đất công nghiệp chủ yếu gồm các ngành nghề chính như: Công nghiệp tổng hợp (Cụm CN Trường Xuân I, công ty cổ phần Phương Đông), sản xuất sạch (Cụm CN Trường Xuân II), công nghiệp thực phẩm (Nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu, nhà máy thực phẩm, Công ty chế biến nông, lâm sản, Công ty CP Hoàng Quốc, Công ty TNHH Quế Quảng Nam), công nghiệp dệt may (Công ty may Sportteam, Công ty TNHH Việt Tiến, XN sản xuất giầy) sản xuất vật liệu xây dựng (Công ty xây lắp điện, NM Bê tông)..

    Nước thải từ một số khu công nghiệp vẫn chưa có biện pháp xử lý đặc biệt đảm bảo vệ sinh môi trường

- Giao thông: Mạng lưới giao thông đa dạng với các loại giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không.

    Trục đường quốc lộ 1A mới (đường Nguyễn Hoàng) đã được xây dựng và đưa vào hoạt động đi qua phía Tây và phía Nam của thành phố. 

    Giao thông đối nội: Mạng lưới đường dạng ô bàn cờ.

    Giao thông đường thủy:

Sông Bàn Thạch và sông Tam Kỳ chảy qua đô thị, lòng sông rộng nhưng sự chênh lệch mực nước giữa mùa lũ và mùa kiệt lớn nên việc khai thác giao thông thuỷ trên sông không được thuận lợi.

Giao thông đường sắt:

Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn chạy qua thành phố Tam Kỳ dài 10 km phục vụ chuyên chở các chuyến tàu hành khách, tàu hàng Quốc gia và tàu khách địa phương thông qua ga Tam Kỳ có khổ đường 1m.

Đường hàng không:

Thành phố Tam Kỳ không có sân bay. nhưng về Phía Bắc cách Thành phố khoảng 70km là sân bay Quốc tế Đà Nẵng thường xuyên hoạt động và cách 30km về phía Nam là sân bay Chu Lai sẽ đưa vào sử dụng.

- Nghĩa trang, nghĩa địa: Khu vực nghiên cứu có những khu vực dân cư làng xóm lâu đời hiện có, hệ thống nghĩa trang nghĩa địa được hình thành và phân bố rải rác xen kẽ trong các làng xã, với tổng diện tích khoảng 140,4 ha (1,5%). 

Tình hình xử lý ô nhiễm môi trường trong các nghĩa trang chưa được chú ý nhiều đã dẫn đến các hiện tượng ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, ô nhiễm đất tại các khu vực xung quanh các nghĩa trang.
- Chất thải rắn: 

CTR sinh hoạt của thành phố là chất thải phát sinh từ sinh hoạt của các hộ gia đình, các khu dân cư trên địa bàn Thành phố, bệnh viện, khu công nghiệp tại các trường học trên địa bàn Thành phố...Tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh:106,2 tấn/ngày, tương ứng với 223m3/ngày (tỷ trọng rác thải rác thải sinh hoạt là 0,47 tấn/ m3).
    Lượng CTR công nghiệp phát sinh khoảng 16 m3/ngày và CTR xây dựng là 4m3/ngày, trong đó lượng CTR công nghiệp thu gom được chiếm khoảng 15% tổng lượng phát sinh.Do tính chất của các ngành công nghiệp nên CTR công nghiệp trên địa bàn Thành phố có tỷ trọng nhỏ và thành phần nguy hại không đáng kể. Thành phần chủ yếu là tro, bụi, phế phụ phẩm công nghiệp, phế liệu từ nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất, bao bì đóng gói sản phẩm.

    Hiện nay trên địa bàn Thành phố có 06 bệnh viện tuyến tỉnh, 02 trung tâm chăm sóc sức khoẻ, 01 bệnh viện thành phố và có hơn 20 phòng khám chữa bệnh có thải chất thải y tế.

Chất thải rắn không được thu gom vận chuyển là nguồn gây ô nhiễm đối với môi trường nước và môi trường không khí.

- Nước thải: 

    Hệ thống thoát nước của thành phố là hệ thống thoát nước chung, cả nước mưa và nước thải đều xả chung vào một hệ thống cống rồi đổ ra các tuyến cống cấp 1 rồi đổ ra kênh hồ điều hòa trong thành phố (kênh hồ Nguyễn Du, Duy Tân, Ngã Ba) trước khi đổ ra sông Tam Kỳ và sông Bàn Thạch.

    Các hộ gia đình tự động xả nước thải sinh hoạt vào những nơi thuận lợi nhất cho họ như kênh hoặc sông thoát nước. Do vậy, nước thải từ hộ gia đình ra không được kiểm soát đã và đang có nguy cơ gây ra tình trạng ô nhiễm cho môi trường xung quanh, ô nhiễm cho các nguồn tiếp nhận và ảnh hưởng đến cuộc sống của chính những người dân. Một số hộ dân xả rác xuống mương rãnh thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy.

    Nước thải từ bệnh viện, trường học, cơ quan, nơi công cộng cũng thải trực tiếp xuống hệ thống thoát nước cũ và các mương rãnh tự nhiên chảy trực tiếp ra các kênh rạch và ra sông. Hiện tại, nguồn nước mặt khu vực hồ Nguyễn Du đang có nguy cơ ô nhiễm do nguồn nước thải từ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam (Tam Kỳ) xả ra.

    Tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải không được thu gom, xử lý đã trở nên rất bức xúc và cấp bách. Cần có những giải pháp thích ứng để bảo vệ môi trường.

- Vấn đề úng ngập: 

    Mặc dù hệ thống thoát nước khu vực chưa hoàn chỉnh nhưng do khu vực có diện tích đồng ruộng nông nghiệp, ao hồ lớn nên nhìn chung ngoài một số vị trí do địa hình quá thấp nên khi mưa to bị ngập cục bộ, khu vực dân cư làng xóm không bị ngập úng.

(b) Đánh giá môi trường khi chưa lập quy hoạch:

- Môi trường nước:

    Nước mặt: Bao gồm Sông Bàn Thạch dài 5,5km; sông Trường Giang dài 12km; sông Tam Kỳ với diện tích lưu vực khoảng 800km2 ; hồ chứa nước Phú Ninh cung cấp nước cho lưu vực đô thị Tam Kỳ với dung tích hồ 106m3 và các kênh mương tưới tiêu, các ao hồ...

    Nước mặt trong khu vực bị ô nhiễm chủ yếu do các nguyên nhân sau:

     + Nước thải sinh hoạt của dân cư trong khu vực nghiên cứu và nước thải sinh hoạt của dân cư các khu vực xung quanh chưa qua xử lý hoặc xử lý sơ bộ chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường xả ra môi trường.

     + Nước thải sản xuất từ các nhà máy, xưởng sản suất công nghiệp chưa được xử lý.

     + Nước thải từ các hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

     + Ô nhiễm do các nghĩa trang, nghĩa địa của khu vực.

     + Rác thải chưa được thu gom triệt để trôi theo nước mưa xuống sông hồ ao.

     Nước ngầm: Nước dưới đất trong khu vực bị ô nhiễm bởi các nguyên nhân chủ yếu sau:

    + Một lượng lớn nước thải sinh hoạt và công nghiệp hầu như không được xử lý được xả thẳng ra môi trường gây ô nhiễm đất và nước mặt, từ đó gián tiếp tác động tới môi trường nước ngầm.

    + Các bãi rác, các nghĩa trang không được xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường là nguồn đáng kể gây ô nhiễm nước dưới đất.

    + Do dư lượng phân hoá học và thuốc bảo vệ thực vật được dùng trong sản xuất nông nghiệp thấm xuống. Quá trình này diễn ra lâu dài, và mức độ ảnh hưởng không cao.

-  Môi trường không khí tiếng ồn:
Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn chủ yếu: Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất nằm trong các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ bên ngoài hoặc trong khu dân cư, nguồn thải chủ yếu là CO, CO2, NOx, H2S, xăng, dầu, bụi, tiếng ồn...
Hoạt động giao thông vận tải: nguồn thải chủ yếu là khí thải của các phương tiện cơ giới tham gia giao thông, bụi bị khuyếch tán từ mặt đường.
Hoạt động xây dựng: Hiện nay thành phố Tam Kỳ có tốc độ xây dựng khá mạnh, xây dựng cơ sở hạ tầng, các nhà máy, xí nghiệp, khu đô thị...gây ra các hiện tượng ô nhiễm bụi và tiếng ồn.
Mùi: Một số cơ sở sản xuất trên địa bàn gây ô nhiễm mùi nhưng vẫn chưa xử lý triệt để như một số khu công nghiệp, lò giết mổ và một số cơ sở mộc có sơn PU.
Nhưng những nguồn thải này gây ô nhiễm chỉ mang tính chất cục bộ và không thường xuyên.

1-3 Đánh giá quy hoạch chung đô thị Tam Kỳ hiện hữu.
1-3-1 Đánh giá quy hoạch chung được phê duyệt năm 1997.
a. Nội dung quy hoạch chính

Quy hoạch chung được phê duyệt năm 1997 có pham vi quy hoạch  khác với quy hoạch chung lần này.

Năm mục tiêu quy hoạch: Thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2000 ~ 2010 và các quy hoạch xây dựng của thành phố Tam Kỳ.
Diện tích đất đai: 34475ha
Dân số: Dân số hiện trạng 164.100 người. Dân số quy hoạch năm 2010 là 284.800 người
b. Đánh giá quy hoạch sử dụng đất

Trong quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ lập năm 1997, chỉ chủ yếu quy hoạch cho vùng lõi đô thi.

Trong vùng lõi đô thị, đường xá, nhà ở đã được xây dựng theo quy hoạch, nhưng riêng khu vực phường Hòa Hương vẫn chưa được đầu tư phát triển.

Về công nghiệp, có 200ha đã được quy hoạch ở phía Tây đường sắt và đang được xây dựng theo quy hoạch.

Các trọng điểm thương mại được quy hoạch dọc đường Phan Chu Trinh, và đang được xây dựng theo quy hoạch. 
Trung tâm công viên cây xanh, văn hóa, TDTT được quy hoạch ở khu vực cánh đồng Nhong trên sông Bàn Thạch nhưng chưa được xây dựng.

UBND tỉnh, Tỉnh ủy được quy hoạch đối diện với quảng trường,hiện đã và đang được xây dựng theo kế hoạch.

Nhà ga đã được quy hoạch di rời về phía Bắc nhưng vẫn chưa thực hiện di chuyển. 

Nhà máy nước sạch đã quy hoạch 1 công trình và được xây dựng theo quy hoạch. 
c. Nội dung kế thừa 

Cánh đồng Nhong trên sông Bàn Thạch có vị trí ở trung tâm của thành phố Tam Kỳ, nên sẽ bố trí xây dựng công viên, chức năng du lịch, thương mại,v.v… tại khu vực này. 

Nhà ga, sẽ tiến hành di chuyển về phía Bắc nếu tuyến đường sắt chuyển thành đường sắt trên cao, xây dựng bến xe buýt phía trước nhà ga, liên kết với đường Điện Biên Phủ.

d. Nội dung cần xem xét sửa đổi

Quy hoạch chung khu kinh tế Chu Lai năm được lập năm 2004, thành phố Tam Kỳ được thành lập năm 2006, cùng với xu thế phát triển đó, mở rộng khu vực phát triển theo hướng khu kinh tế Chu Lai phía Đông.

Khu vực phường Hòa Hương có cốt nền thấp, không ưu tiên phát triển.

1-3-2 Đánh giá việc thực hiện Quy hoạch chung năm 2007.
a. Về động lực

    Phát huy sức cạnh tranh của địa phương làm động lực phát triển đô thị trên cơ sở đó xác định lĩnh vực ưu tiên phát triển tương xứng với xu hướng của thị trường đầu tư khu vực và địa phương, từ đó bố trí các ngành chiến lược làm động lực phát triển đô thị.

b. Về dân số

    Từ 2007 đến 2011, tỷ lệ tăng dân số hàng năm được dự đoán ở mức là 2,4%. Thực tế, tỷ lệ tăng dân số trung bình hàng năm từ năm 2006- 2010 chỉ đạt 1,9%, thấp hơn so với dự báo.
c. Về sử dụng đất
    Diện tích phát triển mới lớn, về tổng thể là có mật độ thấp. Từ đó, dẫn đến việc phải chuyển đổi nhiều đất nông nghiệp sang đất đô thị. Ngoài chức năng sản xuất lương thực thì khu vực đất nông nghiệp bị mất đi chức năng chống lũ, bổ sung nguồn nước, bảo tồn sinh vật đa dạng cũng như hình thành cảnh quan tươi đẹp.

    Do đô thị trải dài trên phạm vi rộng, nên có khó khăn trong việc đưa hệ thống giao thông công cộng tới các khu vực , dẫn tới sự gia tăng của các phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy, gây chi phí lớn cho công tác duy tu và quản lý , hạ tầng đô thị,v.v…

    Xây dựng các khu dân cư mới chưa dựa trên dự báo dân số dẫn đến việc mở rộng phát triển đô thị ra ngoại ô một cách không có trật tự do thiếu sự kiểm soát.
d. Về quy hoạch công trình hạ tầng xã hội
    Việc xây dựng công trình thương mại, dịch vụ, thể thao, văn hóa trong khu đô thị hiện hữu; đảm bảo không gian mở như như công viên cây xanh, công trình thể thao trong khu dân cư hiện hữu; hình thành cảnh quan là phù hợp, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của đô thị hiện hữu, thúc đẩy sự gia tăng dân số.

    Quan điểm hình thành các trung tâm nơi tập trung với các công trình như trụ sở UBND tỉnh, thành phố, cấc công trình y tế - sức khỏe, trường học, nhà trẻ, chợ, công trình thể thao văn hóa ở nội ngoại thành góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư là rất tích cực.
    Tán thành với đề nghị di dời UBND Thành phố, trường dạy nghề, trung tâm y tế cấp tỉnh, trung tâm thể thao. Về địa điểm xây dựng mới cho phù hợp với đặc trưng tự nhiên của vùng, tính kết nối tới các công trình khác, tính thuận tiện, tính tượng trưng.

e. Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

    Quy hoạch đường giao thông theo kiểu mắt lưới ở khu vực trung tâm là thích hợp, tạo nên được các dãy phố có trật tự.

    Trong Quy hoạch thoát nước mưa, việc nghiên cứu về trị thủy là vô cùng quan trọng.
1-4 Đánh giá việc thực hiện QHC xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai.
Quy hoạch chung xây dựng KKT mở Chu Lai đã được phê duyệt và thực hiện 09 năm, kể từ năm 2004, nay đang bước vào thời kỳ cần tiến hành điều chỉnh. 
1-4-1 Quy mô dân số.
    Ba đô thị được quy hoạch là Núi Thành, Tam Hòa và Tam Phú, với dân số đô thị được dự báo vào năm 2020 là 750.000 người. Tuy nhiên, công tác xây dựng đô thị tới nay chưa được đẩy mạnh, nên quy mô dân số dự báo như trên là quá lớn.
1-4-2 Công nghiệp.
    Hiện đang có các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như lắp ráp ô tô, vật liệu xây dựng, dệt may, thực phẩm, logistic,v.v… đang hoạt động nhưng tiến độ phát triển vẫn còn chậm.
1-4-3 Cảng.
      Công ty cổ phần ô tô Trường Hải hiện đang xây dựng cảng chuyên dụng nhưng cảng trong khu vực phi thuế quan vẫn chưa được xây dựng. Cần tiến hành điều chỉnh chức năng cảng kết hợp với các loại hình công nghiệp đang được xúc tiến hiện nay như thay đổi 1 phần chuyển sang làm cảng chuyên dụng,… 
1-4-4 Sân bay.
     Hiện nay, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) với nguồn tài trợ từ của Chính phủ Mỹ đang có dự kiến mở rộng sân bay Chu Lai, và có khả năng doanh nghiệp vận tải cũng sẽ đầu tư vào đây.
1-4-5 Resort.
    Hiện đang có khá nhiều khu resort đang được quy hoạch tại khu vực bờ biển, trong đó có một số khu đang được xây dựng và đi vào hoạt động. Công tác xây dựng đường ven biển đã được triển khai và dự kiến trong tương lai, các khu resort sẽ phát triển.
1-4-6 Các vấn đề khác.
    Năng lực thoát xuôi của các con sông chảy ngang qua KKT mở Chu Lai có ảnh hưởng lớn tới việc phát triển khu vực xung quanh Tp Tam Kỳ ở khu vực thượng lưu. Do đó, nhìn từ quan điểm tổng thể, cần tiến hành nghiên cứu mở rộng, nạo vét lòng sông theo quy hoạch.
1-5 Rà soát, cập nhật các dự án và các quy hoạch có liên quan. 
1-5-1 Các dự án quy hoạch.
    Hiện tại ở Thành phố Tam Kỳ tính sơ bộ có 17 dự án quy hoạch đã và đang triển khai.

Bảng 1-5-1: Thống kê các dự án quy hoạch Tp Tam Kỳ 
	STT
	Nội dung
	Diện tích( ha)
	Vị trí
	Tình trạng dự án

	1
	KCN Thuận Yên
	115
	Hòa Thuận
	 Đang triển khai theo phân kỳ đầu tư

	2
	CCN Trường Xuân II 
	32.8
	Hòa Thuận
	Đang xúc tiến đầu tư

	3
	Cụm CN- TTCN Duy Tân- KCN Thuận Yên 
	48,9
	Hòa Thuận
	Đang xúc tiến đầu tư

	4
	KCN Tam Thăng (300ha)
	300
	Tam Thăng
	 Hiện nay đang đầu tư 100ha, đang xúc tiến đầu tư phần còn lại

	5
	Cụm công nghiệp Trường Xuân I
	16.5
	Hòa Thuận
	Đang xúc tiến đầu tư

	6
	QH Khu du lịch văn hóa An Hà.
	98.3
	An Phú
	Điều chỉnh 

	7
	QH bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Kỳ Anh.
	375.0
	Tam Thăng
	Đang xúc tiến đầu tư

	8
	Khu du lịch sinh thái và bãi tắm Hà Thanh.
	10.8
	Tam Thanh
	Đang xúc tiến đầu tư

	9
	Quy hoạch khu du lịch ven bãi biển Tam Thanh
	230
	Tam Thanh
	Đang xúc tiến đầu tư

	10
	QH Khu dân cư An Hà
	11.2
	An Phú
	Đang xây dựng

	11
	KDC phố chợ An Sơn+ Đ. Nam bến xe+ Hòa Hương
	23
	Hòa Hương
	Đang xúc tiến đầu tư

	12
	Khu ĐTM Hòa Hương
	50
	Hòa Hương
	 Đang lập quy hoạch 

	13
	Khu phố mới Tân Thạnh
	45
	Tân Thạnh
	 Đang triển khai theo phân kỳ đầu tư

	14
	Khu đô thị sinh thái Tecco 533
	60/200
	An Phú
	 Đang triển khai theo phân kỳ đầu tư

	15
	QHCT tái định cư khu phố 8 phường An Mỹ
	11,9
	An Mỹ
	Đang triển khai theo phân kỳ đầu tư

	16
	Khu đô thị Phú Bình.
	100
	Tam Phú
	 Đang xúc tiến đầu tư

	17
	Công viên hồ Nguyễn Du
	1.5
	An Mỹ+ Tân Thạnh
	 Đang xúc tiến đầu tư

	18
	Khu đô thị Tây Bắc I- Tân Thạnh.
	24,4
	Tân Thạnh
	Đang thiết kế thi công

	19
	Khu đô thị Tây Bắc II- Hòa Thuận.
	156
	Hòa Thuận
	Đã phê duyệt quy hoạch

	20
	Khu dân cư phía Bắc trung tâm thương mại- Tân Thạnh.
	13
	Tân Thạnh
	Đã phê duyệt quy hoạch

	21
	Khu tái định cư của dự án đường Bạch Đằng và hồ điều hòa- An Sơn.
	4
	An Sơn
	Đã phê duyệt quy hoạch

	22
	Khu dân cư ven sông Trường Giang- Tam Thanh.
	11
	Tam Thanh
	Đang xúc tiến đầu tư

	25
	Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và công viên
	16.5
	Tam Phú
	 Đang thi công

	26
	Quy hoạch chỉnh trang điều chỉnh phân lô đường 24-3
	17.5
	An Sơn
	Đã phê duyệt quy hoạch

	27
	Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh Quảng Nam
	7.9
	Tam Phú
	Đang lập thiết kế bản vẽ thi công

	28
	Quy hoạch chỉnh trang đường Điện Biên Phủ và nhà ga
	46.0
	An Mỹ+ An Xuân
	Đang triển khai theo phân kỳ đầu tư
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Hình 1-5-1: Bản đồ hiện trạng các dư án tại TP Tam Kỳ
1-5-2 Các dự án hạ tầng kỹ thuật. 
Bảng 1-5-2 Bảng các dự án hạ tầng kỹ thuật

	STT
	Tên dự án hạ tầng
	Đơn vị
	Số lượng
	Số vốn (tỷ đồng)
	Tình trạng dự án

	I
	Công trình giao thông

	I.1
	Đường cao tốc Quảng Nam - Dung Quất
	Km
	2
	400.0
	Đang thiết kế

	I.2
	Cầu Nam Quảng Nam qua Tam Thanh
	Km
	0.5
	80.0
	Đang thiết kế

	I.3
	Đường phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn
	Km
	6.5
	500.0
	Đang thi công

	I.4
	Đường Điện Biên Phủ và cầu
	Km
	6.5
	900.0
	Đang thi công

	I.5
	Nâng cấp D616 Cầu Kỳ Phú 1,2
	Km
	5
	400.0
	 

	I.6
	Đường Bạch Đằng ( giai đoạn 2)
	Km
	3
	50.0
	 

	I.7
	Đường N10
	Km
	1.3
	185.0
	 

	I.8
	Đường N24
	Km
	2.6
	60.0
	 

	I.9
	Đường N15( dọc kênhN24)
	Km
	2.6
	10.0
	 

	I.10
	Khớp nối, nâng cấp các đường đô thị
	Km
	10
	100.0
	 

	II
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

	1
	Nâng cấp nhà máy nước Tam Kỳ
	CT
	1
	100.0
	 

	III
	Thoát n​ước

	1
	Nhà máy xứ lý nước thải và hệ thống thu gom
	 
	 
	440.0
	 

	IV
	Chất thải rắn

	1
	Công trình xử lý rác thải
	CT
	 
	150.0
	 


1-6 Đánh giá tổng hợp.
1-6-1 Đánh giá tổng hợp đất đai.
(1) Các tiêu chí đánh giá quỹ đất xây dựng:
- Tài nguyên thiên nhiên phong phú đặc biệt là có “5 núi và 5 sông” (núi Dài, núi Cấm, núi Baty, đồi An Hà, núi Trà Cai, sông Trường Giang, sông Đầm, sông Bàn Thạch, sông Kỳ Phú, sông Tam Kỳ), thành phố Tam Kỳ có cảnh quan đẹp với nhiều đặc trưng đa dạng cần được bảo tồn gìn giữ trong đó đất mặt nước có diện tích khoảng 9% tổng quỹ đất. 

- Nền đất:cao độ nền của khu vực trung tâm Thành phố khoảng từ 2,0 ~ 4,0m. Cao độ san nền từ 3,2m trở lên.

   - Hiện trạng sử dụng đất đai: Tổng diện tích đất tự nhiên 92,8km2, trong đó diện tích xây dựng đô thị 30%; đất nông nghiệp, rừng, mặt nước 56%; đất khác (đất cát) là 14%.
   - Cập nhật các quy hoạch và các dự án có liên quan.

(2) Đánh giá mức độ thuận lợi cho xây dựng đô thị:
    Đánh giá tổng hợp quỹ đất đã xác định quỹ đất xây dựng thuận lợi chiếm trên 60% tổng quỹ đất, khoảng 51km2.

1-6-2 Phân tích SWOT.
(1) Phân tích SWOT

a. Điểm mạnh - Strength

- Là thủ phủ của tỉnh Quảng Nam, tập trung nhiều công trình hành chính và văn phòng.

- Đối với khu vực trung tâm thành phố, trong khu vực khoảng 8,5km2 đang tập trung các công trình như nhà ở, hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, là khu vực trung tâm thành phố tập trung mật độ cao với mật độ dân số là 64 người/ha.

- Trung tâm thành phố có hệ thống hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh với công trình giáo dục cấp tỉnh, y tế, văn hóa – thể thao, các khu dân cư chất lượng tốt.

- Khu vực trung tâm thành phố có mạng lưới đường giao thông dạng ô bàn cờ, không gian đô thị có trật tự với đường được xây dựng có bề rộng rộng rãi.

- Tốc độ tăng trưởng các ngành thương mại – dịch vụ, công nghiệp cao, và đây cũng là các lĩnh vực phát triển trong thời gian tới.

- Có nhiều tài nguyên du lịch như di tích lịch sử, di tích chiến tranh (địa đạo Kỳ Anh), tượng đài (mẹ Việt Nam anh hùng : đang xây dựng ).

- Trong nội thành, có QL1A, đường sắt Bắc Nam, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (quy hoạch), cách 30km về phía Nam có sân bay Chu Lai, là nơi rất thuận lợi về giao thông.

- Có điều kiện tự nhiên phong phú, với biển Tam Thanh, sông Bàn Thạch, sông Tam Kỳ, sông Trường Giang, sông Kỳ Phú, hồ Phú Ninh, hồ Sông Đầm, diện tích cây xanh lớn với đồi An Hà, núi Cấm, núi Baty, núi Dài, đồi Trà Cai,v.v…

- 51.4% diện tích thành phố là đất nông nghiệp, các khu vực đất trũng thấp đang đảm nhiệm chức năng trị thủy.

b. Điểm yếu - Weakness

- Đặc trưng của khu vực chưa được quảng bá rộng rãi.

- Trung tâm Thành phố có sông Bàn Thạch, mặt nước và cây xanh, tuy nhiên chưa được đầu tư xây dựng để người dân có thể sử dụng, chất lượng không gian đô thị chưa tốt.  

- Ngoài những siêu thị mới bày bán thực phẩm, đồ dùng hàng ngày, các công trình thương mại chỉ là các cửa hàng quy mô nhỏ. Chợ có quy mô nhỏ lẻ, không hiện đại

- Dọc đường quốc lộ 1 cũ đang đánh mất dần sự nhộn nhịp do các cửa hàng đã đóng cửa.   

- Tỷ lệ tăng trưởng của ngành nông - lâm - thủy sản thấp, dân số ngành nông nghiệp đang giảm dần.

- Hay xảy ra lũ khi có mưa lớn. Vào mùa khô không có nhiều gió nên rất nóng. 
c. Cơ hội - Opportunity 

- Việt Nam đang tăng trưởng mạnh sau năm 2000, đặc biệt, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Nam được Chính phủ xác định là khu vực phát triển kinh tế quan trọng và được kỳ vọng vào sự thúc đẩy đầu tư trong tương lai.

- Công nghiệp của Việt Nam có xu hướng liên kết rộng rãi giữa ngành công nghiệp và ngành dịch vụ, do đó dự báo dân số sẽ tập trung mạnh vào đô thị. Ngoài ra, có thể hi vọng vào hiệu quả hỗ trợ từ sự phát triển của KKT mở Chu Lai ở kế cận và Tp Đà Nẵng.

- Việc cơ giới hóa và xây dựng hạ tầng giao thông như xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của con người , kéo theo đó dự báo nhu cầu liên quan đến thương mại, dịch vụ và du lịch tại đô thị sẽ tăng cao. Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có nút giao cắt với đường tỉnh lộ 616, có bố trí trạm dịch vụ ở xã Tam Ngọc. 
d. Thách thức - Threat

- Việc cơ giới hóa sẽ kéo theo việc dân số và chức năng đô thị sẽ tập trung vào thành phố Đà Nẵng.

- Thành phố Hội An rất gần với thành phố Đà Nẵng, có khả năng thành phố Hội An sẽ bị hướng về Đà Nẵng .

   - Thành phố Quảng Ngãi là tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Ngãi, nằm bên cạnh khu kinh tế Dung Quất, tính chất đô thị rất giống với thành phố Tam Kỳ nên lo ngại sẽ phát sinh sự cạnh tranh .
(2) Nội dung triển khai dựa trên kết quả phân tích SWOT

	
	S　Điểm mạnh

-Tập trung chức năng hành chính, văn hoá.
-Thuận tiện về giao thông

-Tự nhiên trù phú.
	W　Điểm yếu

-Địa hình dễ bị ngập lụt.
-Ngành nông lâm thuỷ sản tăng trưởng thấp.

	O　Cơ hội

-Kinh tế Việt Nam đang phát triển 
-Đô thị hoá

-Xã hội ô tô hoá
	- Nâng cao môi trường giáo dục, sinh hoạt ⇔ Hình thành sự tuần hoàn tốt về “thu hút, phát triển doanh nghiệp”.
- Hình thành vùng thương mại liên vùng phát huy đặc điểm địa thế.
	-Tăng cường chức năng trị thủy và sử dụng hiệu quả mặt nước.
- Tăng cường phát triển ngành nông nghiệp.

	T　Thách thức

-Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi
	- Hình thành đô thị phát huy tự nhiên trù phú.
- Thúc đẩy du lịch đô thị phát huy nguồn tài nguyên du lịch.
	- Thúc đẩy công nghiệp hoá dựa vào liên kết với khu kinh tế mở Chu Lai.


Hình 1-1-2: Bản đồ phân bố các đơn vị hành chính TP Tam Kỳ- Quảng Nam





Hình 1-1-4: Bản đồ độ cao TP. Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam





Hình 1-2-2: Sơ đồ vị trí các trường học trong phạm vi quy hoạch








PAGE  
21
II-1-

Sheet1

		STT		TÊN KHU		DIỆN TÍCH m2						CQP				CAN				STT		ĐẤT TÔN GIÁO

		1		KHU 1		324903.9237		dat cong nghiep2				KHU 1		324903.9237		KHU 3		1856.6054		1		350648

		2		KHU 2		316374.7386						KHU 2		316374.7386		KHU 4		278

		3		KHU 3		1856.6054		dat o don vi o				KHU 10		9222.9698		KHU 7		7156.5785

		4		KHU 4		278		dat o don vi o				KHU 13		34627.8434		KHU 8		505.8239

		5		KHU 7		7156.5785		dat co quan				KHU 14-b		9986.3911		KHU 9		2972.09

		6		KHU 8		505.8239		dat co quan				KHU 16		39600.1526		KHU 11		14276.5364

		7		KHU 9		2972.09		dat co quan				KHU 18		68824.6527		KHU 12		40046.9042

		8		KHU 10		9222.9698						KHU 19		13969.4804		KHU 14-a		9523.0433

		9		KHU 11		14276.5364		dat cong cong				KHU 21-b		45468.5474		KHU 15		2140.8927

		10		KHU 12		40046.9042		dat co quan				KHU 22		8553.6556		KHU 17		19241.4779

		11		KHU 13		34627.8434										KHU 20		62213.9497

		12		KHU 14		19509.4344		dat o don vi o								KHU 21-a		25169.5702

		13		KHU 15		2140.8927		dat o don vi o								KHU 23		5765.6512

		14		KHU 16		39600.1526						total		871532.3553		total		191147.1234

		15		KHU 17		19241.4779		dat co quan				1062679.4787

		16		KHU 18		68824.6527														BANG TINH TOAN DIEN TICH

		17		KHU 19		13969.4804						trong thuyet minh dt dat CAN = 19.83 ha. CQP = 97 ha. Em thay tuong doi hop ly												tongiao		quan su		dt can tinh toan		ha

		18		KHU 20		62213.9497														1		dat trong cay cong nghiep2		5967		334904		340871		34

		19		KHU 21		70638.1176		dat lang xom												2		lang xom		32046		79192		111238		11

		20		KHU 22		8553.6556		dat lang xom 												3		trong lua		7478				7478		1

		21		KHU 23		5765.6512		truong hoc												4		don vi o kho o		22804		23785		46589		5

		TOTAL				1062679.4787				106.2679ha										5		nghia dia		10670				10670		1

																				6		cong cong		54182		14277		68459		7

																				7		truong hoc		27274		5766		33039		3

																				8		nong nghiep khac		147700				147700		15

																				9		dat cat kho		2490				2490		0

																				10		lam nghiep		99				99		0

																				11		co quan		0		69923		69923		7

																						total		310710		527846				84









																				STT		Hạng mục đất		Diện tích (ha)		Tỷ lệ (%)

																						TỔNG DIỆN TÍCH		9282		100.0																														Di?n tích(ha)		Dân s?(ngý?i)		Chýa duy?t		Ð? duy?t		Không duy?t

																				I		ĐẤT NÔNG NGHIỆP		4724		50.9																										1.1		KCN Tam Thãng 1+ 2		486				x				

																				1.1		Đất trồng cây thân dây, thân cỏ		334		3.6																										2		Khu ÐTM Tam Phú		4430		12000						x

																				1.2		Đất trồng lúa		1864		20.1																										3		QHCT khu ðô th? Tây B?c GÐ 1, 1/500		24.4		200000						

																				1.3		Đất hoa màu		1022		11.0																										4		QHCT khu ðô th? Tây B?c, 1/2000		182								

																				1.4		Đất trồng cây công nghiệp		358		3.9																										5		QHCT phân lô khu dân cý  phía B?c trung tâm thýõng m?i		12.8		1792				x		

																				1.5		Đất lâm nghiệp		254		2.7																										6		QHCT ði?u ch?nh phân lô ðý?ng 24-3		17.5								

																				1.6		Đất nông nghiệp khác		666		7.2																										7		KCN Thu?n Yên 230ha		230						x		

																				1.7		Đât nuôi trông thủy sản		226		2.4																										8		C?m Trý?ng Xuân - Thu?n Yên		49.8						x		

																				II		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP		3772		40.6																										9		KCN Trý?ng Xuân II		33						x		

																				2.1		Đất ở  đô thị		842		9.1																										11		Khu dân cý v?t sông Trý?ng Giang		1215								

																				2.2		Đất ở nông thôn		1300		14.0																										12		Khu sinh thái Nam Tam Phú (1/2000 là 250 ha và 1/500 là 93,6ha)		93.6				x				

																				2.3		Đất công nghiệp		44		0.5																										13		QHCT ðý?ng Ði?n Biên Ph? và nhà ga		46		7970				x		

																				2.4		Đất cơ quan		44		0.5																										14		QH phân khu xây d?ng phý?ng Hoa Hýõng		396.8				x				

																				2.5		Đất trường học		17		0.2																										15		QHCT tái ð?nh cý khu ph? 8 phý?ng An M?		112.97		500				x		

																				2.6		Đất bệnh viện		4		0.0																										16		QH Khu Tái ð?nh cý ph?c v? D? án ðý?ng B?ch Ð?ng và H? ði?u h?a		3.7		500						

																				2.7		Đất trung tâm công cộng		28		0.3																										17		QH ð?i An Hà		95.9								

																				2.8		Đất quốc phòng - an ninh		106		1.1																										18		QH Khu dân cý Ðý?ng An Hà - Qu?ng Phú		11.2						x		

																				2.9		Đất tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa		35		0.4																										19		QH Ð?a ð?o K? Anh		375		1384		x				

																				2.10		Đất nghĩa địa		128		1.4																										20		B?i t?m Hà Thanh		10.61								

																				2.11		Đất sông, ao hồ, cây xanh		924		10.0																										21		Tý?ng ðài m? Vi?t Nam anh hùng		16.52								

																				2.12		Đất giao thông		300		3.2																										22		Ngh?a trang T?nh Qu?ng Nam		7.93								

																				IV		ĐẤT KHÁC		787		8.5																										23		Khu du l?ch Thái An		133.55		30400						

																						Đất cát khô bùn lầy		787		8.5
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